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DANH MỤC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

Các thông số môi trường 

BOD5 Nhu cầu oxy sinh hoá (5 ngày) 

COD  Nhu cầu oxy hóa học 

DO  Hàm lượng oxy hòa tan 

TSS Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng 

TSP Tổng hàm lượng bụi lơ lửng 

Các tiêu chuẩn so sánh 

QCCP Quy chuẩn cho phép 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

Các cơ quan, tổ chức 

Bộ TN&MT  Bộ Tài nguyên và Môi trường 

HACEM Trung tâm Quan trắc môi trường 

UBND Ủy ban nhân dân 

Các ký hiệu viết tắt khác 

QĐ Quyết định 

GHCP Giới hạn cho phép 

CTR Chất thải rắn 

CTNH Chất thải nguy hại 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 
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CHƯƠNG I. 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Chủ cơ sở: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP 

- Địa chỉ: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, 

phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Việt Quang; Chức 

vụ: Tổng giám đốc. 

- Điện thoại: 084 4 3974 9999                                  Fax: 084 4 3974 8888 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 

0101245486 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà 

Nội đăng ký lần đầu ngày 03/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 72 ngày 16/08/2022. 

- Mã số thuế: 0101245486.  

1.2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Khu đô thị Cầu Rào 2   

- Địa điểm cơ sở: phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.  

Khu đô thị Cầu Rào 2 đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về 

việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị Cầu Rào 2 tại 

phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP làm Chủ đầu tư.  

Khu đô thị Cầu Rào 2 được triển khai trên 2 khu đất có tổng diện tích 491.801m2. 

Trong đó, cơ sở đã được UBND thành phố Hải Phòng bàn giao 487.695,4m2 trong tổng 

diện tích 491.801m2 bằng các quyết định bàn giao đất gồm: Quyết định số 2832/QĐ-

UBND ngày 30/10/2018, Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 và Quyết định 

số 3003/QĐ-UBND ngày 03/12/2019. Như vậy, Khu đô thị Cầu Rào 2 còn 4.105,9m2 đất 

gồm 1.569,7 m2 đất của khu miếu Linh Từ và 2.536,2m2 đất của nghĩa trang Gốc Găng 

chưa được bàn giao. 

Ngày 28/7/2020, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản số 268/TB-UBND 

thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, trong đó đồng ý chủ trương không 

giải phóng mặt bằng và điều chỉnh phần diện tích thuộc nghĩa trang Gốc Găng ra khỏi 

khu đất số 2; giữ lại khu miếu Linh Từ trên khu đất số 1. Như vậy, Khu đô thị Cầu Rào 2 
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có sự thay đổi tổng diện tích khu đất từ 491.801m2 giảm xuống còn 489.264,8m2. Trong 

đó: 

- Khu đất số 1 (Khu đất xây dựng Công trình Vinhomes Marina) giữ nguyên diện 

tích là 441.296,4m2.  

- Khu đất số 2 (Khu đất xây dựng nhà ở xã hội) giảm diện tích từ 50.504,6m2 

xuống còn 47.968,4m2. 

Sơ đồ vị trí 2 khu đất triển khai Khu đô thị Cầu Rào 2 được thể hiện trên hình sau: 

Khu đô thị Cầu Rào 2

Khu 1 (Khu đất xây dựng công 

trình Vinhomes Marina)

(S=441.296,4m
2
)

Khu 2 (Khu đất xây 

dựng nhà ở xã hội) 

(S =47.968,4m
2
)

C
ầu R

ào 2

Đ
ường V

õ N
guyên G

iáp

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí 2 khu đất của Khu đô thị Cầu Rào 2 

Khu đất số 1 và khu đất số 2 có vị trí cách xa nhau. Do đó, hạ tầng cấp nước, thoát 

nước mưa, thoát nước thải tại 2 khu đất được xây dựng độc lập, riêng rẽ. Đối với hạ tầng 

thoát nước thải: 

- Nước thải tại khu đất số 1 được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 2.159m3/ngày (hệ thống xử lý nước thải được xây mới, nằm tại khu đất số 1, theo nội 

dung đã nêu trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại trang 46). Nước sau hệ thống xử 

lý được xả ra sông Lạch Tray qua cống Đồng Vò. 

- Nước thải tại khu đất số 2 được dẫn về nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm. 

Các hạng mục công trình xây dựng trên khu đất số 1 gồm: Các công trình nhà ở 

thấp tầng; Các công trình giáo dục (mầm non, tiểu học và THCS); Các công trình công 

cộng; Các công trình thương mại, dịch vụ đô thị; Cây xanh, mặt nước (hồ cảnh quan); 
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Bãi đỗ xe và đường giao thông. Các hạng mục công trình trên khu đất số 1 được gọi 

chung là Công trình Vinhomes Marina (Khu đô thị Cầu Rào 2). 

Các hạng mục công trình xây dựng trên khu đất số 2 gồm: Công trình nhà ở cao 

tầng – nhà ở xã hội; Cây xanh và đường giao thông. Tuy nhiên, Tập đoàn Vingroup – 

Công ty CP chỉ tiến hành san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên khu đất số 

2, không xây dựng công trình nhà ở cao tầng – nhà ở xã hội. Sau này, nước thải của khu 

này sẽ được thu gom chảy trực tiếp về Trạm xử lý nước thải Vĩnh Niệm để xử lý (theo 

đúng nội dung đã nêu trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại trang 47). Sau khi xây 

dựng xong hạ tầng kỹ thuật, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP sẽ bàn giao đất xây dựng 

các công trình hạ tầng kỹ thuật cho UBND quận Lê Chân quản lý; bàn giao đất xây dựng 

công trình nhà ở cao tầng – nhà ở xã hội cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở 

TNMT quản lý cho đến khi có quyết định khác của UBND thành phố. 

- Các văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường của Cơ sở: 

+ Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô 

thị Cầu Rào 2 tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP 

làm Chủ đầu tư. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1748/GP-UBND ngày 23/06/2021 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. 

+ Giấy xác nhận số 06/GXN-STNMT ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của khu vực 

phía Đông (khu nhà thấp tầng) thuộc Dự án Khu đô thị Cầu Rào 2 tại phường Vĩnh Niệm, 

quận Lê Chân (không bao gồm công trình bảo vệ môi trường của trường mầm non và 02 

trường liên cấp (tiểu học và trung học cơ sở). 

- Quy mô của cơ sở:  

Cơ sở có tổng vốn đầu tư là 4.600 tỷ đồng thuộc lĩnh vực xây dựng khu nhà ở. 

Theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, Cơ sở được phân loại tương đương 

với dự án nhóm A (theo khoản 2 Điều 8 Luật đầu tư công 2019). Theo tiêu chí về môi 

trường, Cơ sở được phân loại tương đương với dự án đầu tư nhóm II (thuộc mục số 10, 

Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ).  

1.3. Quy mô, công nghệ sản xuất, sản phẩm dịch vụ của cơ sở 

1.3.1. Quy mô của cơ sở 
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- Tổng diện tích của cơ sở: 489.264,8 m2. Trong đó gồm các hạng mục công trình 

cụ thể như sau: 

Bảng 1.1. Các hạng mục công trình của Cơ sở 

STT Loại đất 
Tổng diện 
tích của dự 

án (m2) 

Diện tích đã 
hoàn thành 

(m2) 

Diện tích 
chưa thực 
hiện (m2) 

A 
Khu 1 (Khu Đất xây dựng công 

trình Vinhomes Marina) 
441.296,4 417.263 24.033,4  

I Đất nhóm nhà ở 302.122,2 278.088,8 24.033,4  

1 1.153 căn nhà ở thấp tầng 149.391,4 149.391,4 - 

2 Công trình giáo dục 24.033,4 - 24.033,4 

2.1 01 Trường mầm non 4.969,3 - 4.969,3 

2.2 
01 Trường liên cấp (Tiểu học và 

THCS) 
8.107,6 - 8.107,6 

2.3 
01 Trường liên cấp (Tiểu học và 

THCS) 
10.956,5 - 10.956,5 

3 Công trình công cộng nhóm nhà ở 2.701,4 2.701,4 - 

3.1 
Công trình công cộng CC1 (Nhà 

ban quản lý dự án, sân tennis) 
1.888,7 1.888,7 - 

3.2 Công trình công cộng CC2 812,7 812,7 - 

 - Nhà hàng Thủy Tạ 307,3 307,3 - 

 - Sàn cầu dẫn 52 52 - 

 - Sân 453,3 453,3 - 

4 Bãi đỗ xe 1.378,1 1.378,1 - 

5 Đất cây xanh nhóm nhà ở 7.025,9 7.025,9 - 

6 Đất giao thông nhóm nhà ở 117.592 117.592 - 

II 
Đất xây dựng công trình 

thương mại dịch vụ 
10.363,0 10.363,0 - 

1 39 căn thương mại dịch vụ 5.033,9 5.033,9 - 

2 Cảnh quan, sân vườn, đường dạo 4.209,5 4.209,5 - 
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STT Loại đất 
Tổng diện 
tích của dự 

án (m2) 

Diện tích đã 
hoàn thành 

(m2) 

Diện tích 
chưa thực 
hiện (m2) 

3 Giao thông, bãi đỗ xe 1.119,6 1.119,6 - 

III 
Đất cây xanh đơn vị ở, mặt 

nước cảnh quan 
95.916,7 95.916,7 - 

1 Đất cây xanh đơn vị ở 23.827,2 23.827,2 - 

2 
Mặt nước cảnh quan kết hợp  

hồ điều hòa 
72.089,6 72.089,6 - 

2.1 Hồ điều hòa số 1 38.939,1 38.939,1  - 

2.2 Hồ điều hòa số 2 33.150,5 33.150,5 - 

IV Đất giao thông đơn vị ở 32.894,5 32.894,5  - 

B 
Khu 2 (Khu đất xây dựng nhà ở 

xã hội) 
47.968,4 7.985,5  39.982,9  

I Đất nhóm nhà ở  47.968,4 7.985,5  39.982,9   

1 Đất cao tầng – nhà ở xã hội 39.982,9 - 39.982,9  

2 Cây xanh và đường giao thông 7.985,5 7.985,5  - 

Tổng diện tích 489.264,8 425.248,5 64.016,3 

Các hạng mục, công trình đã hoàn thiện, bao gồm: 

- Khu 1 (Khu Đất xây dựng công trình Vinhomes Marina) 

+ 1.153 căn nhà ở thấp tầng trên diện tích 149.391,4 m2. 

+ Công trình công cộng CC1 (nhà ban quản lý dự án, sân tennis) trên diện tích 

1.888,7 m2. 

+ Công trình công cộng CC2 (Nhà hàng Thủy Tạ; sàn cầu dẫn, sân) trên diện tích 

812,7 m2. 

+ Bãi đỗ xe trên diện tích 1.378,1 m2. 

+ Đất cây xanh nhóm nhà ở trên diện tích 7.025,9 m2. 

+ Đất giao thông nhóm nhà ở trên diện tích 117.592 m2. 

+ 39 căn nhà thương mại dịch vụ trên diện tích 5.033,9 m2. 

+ Cảnh quan, sân vườn, đường dạo trên diện tích 4.209,5 m2. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Khu đô thị Cầu Rào 2 – Tập đoàn Vingroup – Công ty CP 

 

HACEM – 2024                                                                                                                      11 

+ Đất giao thông, bãi đỗ xe trên diện tích 1.119,6 m2. 

+ Đất cây xanh đơn vị ở trên diện tích 23.827,2 m2. 

+ Mặt nước cảnh quan kết hợp hồ điều hòa (hồ điều hòa số 1, hồ điều hòa số 2) 

trên diện tich 72.089,6 m2. 

+ Đất giao thông đơn vị ở trên diện tích 32.894,5 m2. 

- Khu 2 (Khu đất xây dựng nhà ở xã hội) 

+ Cây xanh và đường giao thông trên diện tích 7.985,5m2 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của Cơ sở 

Khu đô thị Cầu Rào 2 là khu đô thị với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu 

kinh doanh thương mại và nhà ở của người dân. Tại Khu đô thị không có hoạt động sản xuất. 

1.3.3. Sản phẩm của Cơ sở 

Khu đô thị Cầu Rào 2 gồm có các công trình sau: 

- 1.153 căn nhà ở thấp tầng (nhà ở thấp tầng loại 1, nhà ở thấp tầng loại 2, nhà ở 

thấp tầng loại 3, nhà ở kết hợp TMDV (shophouse)) 

- Nhà ban quản lý dự án 02 tầng. 

- 39 căn thương mại dịch vụ. 

- 01 Nhà hàng Thủy Tạ 02 tầng. 

- 02 Hồ điều hòa. 

- Hệ thống hạ tầng gồm: đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước 

thải (bao gồm trạm xử lý nước thải), hệ thống cấp điện, cấp nước, điện chiếu sáng công 

cộng, hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà, hệ thống thông tin liên lạc, hào kỹ thuật, 

công viên cây xanh, quảng trường, mặt nước, bãi đỗ xe. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Tại Cơ sở có 04 máy phát điện dự phòng công suất 2.500 KVA đặt tại khu vực trạm 

máy phát. Khi nguồn điện lưới bị gián đoạn, máy phát điện dự phòng công suất 2.500 KVA 

sẽ cung cấp điện dự phòng cho hạng mục, công trình nhà ở cho toàn bộ cơ sở. 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại Cơ sở 

STT Nhiên liệu Số lượng Đơn vị Mục đích sử dụng Nguồn cung cấp 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Khu đô thị Cầu Rào 2 – Tập đoàn Vingroup – Công ty CP 

 

HACEM – 2024                                                                                                                      12 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

1.4.2.1. Nhu cầu sử dụng điện 

 Cơ sở sử dụng nguồn điện lưới của khu vực do Công ty TNHH Một thành viên 

Điện lực Hải Phòng. Điện được sử dụng cho hoạt động sinh hoạt, kinh doanh, dịch vụ. 

Căn cứ hóa đơn sử dụng điện, lượng điện sử dụng bình quân hàng tháng là 903.950,50 

kW/tháng.  

1.4.2.2. Nhu cầu sử dụng nước 

 a. Các hoạt động sử dụng nước 

Cơ sở sử dụng nước do Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng cung cấp. Nước 

được cấp cho hoạt động sinh hoạt, kinh doanh, dịch vụ. Cụ thể: 

- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của người dân ở tại 1.153 căn nhà ở thấp tầng. 

- Nước cấp cho hoạt động của cán bộ, nhân viên làm việc tại Nhà ban quản lý dự 

án. 

- Nước cấp cho hoạt động của khách sử dụng dịch vụ, cán bộ, nhân viên tại nhà 

hàng Thủy tạ. 

- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của khách sử dụng dịch vụ và người dân ở tại 

39 căn nhà thương mại dịch vụ.  

- Nước cấp cho bể bơi gồm nước cấp bổ sung lượng hao hụt; nước cấp sục rửa hệ 

thống lọc áp lực của bể bơi.  

Tại Cơ sở có 02 bể bơi gồm: 01 bể bơi trong nhà thể tích 270m3 tại khu nhà ban 

quản lý dự án; 01 bể bơi ngoài trời thể tích 350m3 tại khu cảnh quan, sân vườn của 39 căn 

thương mại dịch vụ. 

Nước bể bơi không thay thế khi bẩn mà được xử lý tuần hoàn liên tục qua hệ 

thống lọc áp lực và hàng ngày cấp bổ sung lượng hao hụt (chủ yếu là do bốc hơi). Quy 

trình công nghệ xử lý nước bể bơi như sau: Nước bể bơi được đưa vào bể cân bằng qua 

các rãnh tràn xung quanh bể bơi. Từ bể cân bằng nước được bơm liên tục vào bình lọc. 

Tại bình lọc các chất huyền phù được giữ lại trên bề mặt vật liệu lọc. Phần nước trong 

tiếp tục được khử trùng bằng dung dịch clo, cuối cùng nước sạch được bơm tuần hoàn trở 

lại bể bơi. Định kỳ khoảng 2 ngày 1 lần hệ thống lọc áp lực bể bơi sẽ được rửa ngược 

bằng nước sạch để loại bỏ bùn cặn bám trên bề mặt vật liệu lọc. Theo kinh nghiệm vận 

hành thực tế, lượng nước cấp cho quá trình rửa ngược vật liệu lọc của hệ thống lọc áp lực 

bể bơi là 1,0 m3/lần/bể. Như vậy, tổng khối lượng nước thải do rửa ngược vật liệu lọc tử 

1  Dầu DO 5.880 Lít  

Vận hành máy phát 

điện dự phòng (khi 

mất điện lưới) 

Cơ sở kinh doanh 

xăng dầu 
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02 bể bơi là 2,0 m3/lần. Và hoạt động này sẽ phát sinh nước thải từ rửa ngược vật liệu lọc 

của hệ thống lọc áp lực.  

- Nước cấp cho hoạt động tắm tráng tại bể bơi. 

- Nước cấp cho bể chứa dung dịch hấp thụ của hệ thống xử lý khí thải (mùi) phát 

sinh từ hệ thống xử lý nước thải. Hệ thống xử lý khí thải (mùi) sử dụng phương pháp hấp 

thụ (sử dụng hóa chất airsolution 9312) và hấp phụ (sử dụng than hoạt tính). Dung dịch 

hấp thụ được sử dụng tuần hoàn, không thải ra môi trường. Định kỳ 6 tháng/lần người 

công nhân vận hành sẽ kiểm tra, bổ sung lượng hao hụt trong bể và tiến hành hút bùn 

cặn thải phát sinh.  

- Nước cấp tưới cây, rửa sân đường. 

b. Nhu cầu sử dụng nước  

Nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở theo Hóa đơn thu tiền nước từ tháng 05/2023 đến 

tháng 04/2024 như sau: 

Bảng 1.3. Lượng nước sử dụng tại Cơ sở 

TT Tháng m3/tháng m3/ngày 

1 05/2023 20.767 692,2 

2 06/2023 23.108 770,3 

3 07/2023 22.037 734,6 

4 08/2023 23.886 796,2 

5 09/2023 22.357 745,2 

6 10/2023 22.304 743,5 

7 11/2023 24.901 830,0 

8 12/2023 24.056 801,9 

9 01/2024 24.370 812,3 

10 02/2024 21.339 711,3 

11 03/2024 22.408 746,9 

12 04/2024 23.448 781,6 

Trung bình 22.915,08 763,84 

Lớn nhất 24.901 830,0 
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Căn cứ vào hóa đơn thu tiền nước, nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở từ tháng 

05/2023 đến tháng 04/2024 trung bình là 22.915,08 m3/tháng, tương đương 763,84 

m3/ngày và lớn nhất là 24.901 m3/tháng (tháng 11/2023), tương đương 830,0 m3/ngày.  

1.5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở  

1.5.1. Các hạng mục công trình của Cơ sở 

Tổng diện tích sử dụng đất của Khu đô thị Cầu Rào là 489.264,8 m2, đã được 

UBND thành phố Hải Phòng giao đất tại các Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 

30/10/2018; số 2047/QĐ-UBND ngày 29/08/2018; số 3003/QĐ-UBND ngày 03/12/2019. 

Hiện trạng sử dụng đất và hiện trạng các hạng mục công trình của Khu đô thị Cầu Rào 2 

như sau: 

Bảng 1.4. Hiện trạng sử dụng đất của Khu đô thị Cầu Rào 2 

STT Chức năng sử dụng đất Diện tích (m2) 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất nhóm nhà ở  350.090,6 71,6 

2 Đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ 10.363,0 2,1 

3 Đất cây xanh đơn vị ở, mặt nước cảnh quan 95.916,7 19,6 

4 Đất giao thông đơn vị ở 32.894,5  6,7 

Tổng 489.264,8 100 

Bảng 1.5. Hiện trạng các hạng mục công trình của Cơ sở 

STT 
Hạng mục công trình 

chính 

Số 

lượng 
Số tầng 

Diện tích 

(m2) 

Thời gian 

bắt đầu hoạt 

động 

I Khu 1 (Khu Đất xây dựng công trình Vinhomes Marina) 

1 Nhà ở thấp tầng loại 1 643 5 tầng 59.829,7 2019 

2 Nhà ở thấp tầng loại 2 217 3 tầng 45.125,7 2019 

3 Nhà ở thấp tầng loại 3 52 3 tầng 15.378,9 2019 

4 
Nhà ở kết hợp TMDV 

(Shophouse) 
241 5 tầng 29.057,2 2019  

5 Trường mầm non  01 - 4.969,3 Chưa triển 

khai xây 

dựng 6 
Trường liên cấp (Tiểu học 

và THCS) 
01 - 8.107,6 
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STT 
Hạng mục công trình 

chính 

Số 

lượng 
Số tầng 

Diện tích 

(m2) 

Thời gian 

bắt đầu hoạt 

động 

7 
Trường liên cấp (Tiểu học 

và THCS 
01 - 10.956,5 

8 Nhà ban quản lý dự án  01 2 tầng 1323 2020 

9 Nhà hàng Thủy Tạ 01 2 tầng 307,3 2021 

10 39 căn thương mại dịch vụ  39 căn 4 tầng 5.033,9  2020 

11 Hồ điều hòa số 1 - - 38.939,1 2020 

12 Hồ điều hòa số 2 - - 33.150,5  2020  

II Khu 2 (Khu đất xây dựng nhà ở xã hội) 

1 Nhà cao tầng – nhà ở xã hội  - - 39.982,9  

Chưa triển 

khai xây 

dựng 

2 
Cây xanh và đường giao 

thông  
- - 7.985,5  2021 

Ghi chú: 

- Nhà ở thấp tầng loại 1 gồm 643 căn cao 5 tầng có diện tích 105m2 và 120m2, tổng 

diện tích đất là 59.829.7m2.  

- Nhà ở thấp tầng loại 2 gồm 217 căn cao 3 tầng có diện tích 160m2 - 220m2, tổng 

diện tích đất là 45.125,7m2.  

- Nhà ở thấp tầng loại 3 gồm 52 căn cao 3 tầng có diện tích 280m2 - 400m2, tổng 

diện tích đất là 15.378,9m2.  

- Nhà ở kết hợp TMDV (Shophouse) gồm 241 căn cao 5 tầng có diện tích 105m2 - 

120m2, tổng diện tích đất là 29.057,2m2.  

- Nhà ban quản lý dự án diện tích xây dựng là 1.052 m2; cao 2 tầng, diện tích sàn 

tầng 1 là 1.052m2, diện tích sàn tầng 2 là 872 m2. 

+ Tầng 1 bố trí bể bơi trong nhà (thể tích 270m3) và văn phòng. 

+ Tầng 2 bố trí làm văn phòng 

- Nhà hàng Thủy Tạ diện tích xây dựng là 307,3m2; cao 02 tầng  

+ Tầng 1 bố trí: 01 phòng bếp/01 phòng chế biến/01 gian hàng phục vụ ăn uống/ 01 

nhà vệ sinh. 
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+ Tầng 02 bố trí: 01 nhà vệ sinh/01 gian hàng phục vụ ăn uống/01 phòng nghỉ nhân 

viên.  

- 39 căn thương mại dịch vụ gồm 39 căn, cao 4 tầng, có diện tích dao động từ 

105m2 đến 529m2 được bán cho người dân. Tại đây sẽ có hoạt động kinh doanh buôn bán 

tùy thuộc vào nhu cầu của người dân. Ngoài ra, tại khu vực cảnh quan, sân vườn có bố trí 

1 bể bơi ngoài trời thể tích 350m3. 

- Hồ điều hòa 1 có diện tích 38.939,1m2 . 

- Hồ điều hòa 2 có diện tích 33.150,5 m2 . 

- Nhà cao tầng – nhà ở xã hội, trường mầm non, 02 trường liên cấp (Tiểu học và 

THCS) hiện tại chưa triển khai xây dựng.  

1.5.2. Tổ chức quản lý và vận hành cơ sở 

- Tập đoàn Vigroup - Công ty CP là Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý vận hành 

Khu đô thị Cầu Rào 2. Để thuận tiện cho việc quản lý cũng như hạch toán kinh tế, Tập 

đoàn Vigroup - Công ty CP đã giao cho các Chi nhánh tại Hải Phòng quản lý trực tiếp 

các hạng mục công trình tại khu đô thị Cầu Rào 2, cụ thể như sau: 

+ Ban quản lý dự án, 1.153 căn nhà ở thấp tầng, 39 căn thương mại dịch vụ do Chi 

nhánh tại Hải Phòng – Công ty cổ phần Vinhomes quản lý. 

+ Nhà hàng Thủy tạ do Bùi Thị Quyên quản lý. 

- Các Chi nhánh tại Hải Phòng có trách nhiệm: 

+ Thu gom, lưu giữ, phân loại chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại đảm 

bảo theo đúng quy định của luật bảo vệ môi trường. 

+ Ký hợp đồng thu gom chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại với các đơn 

vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

+ Gửi bản scan hợp đồng thu gom chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, 

chứng từ chất thải nguy hại cho Tập đoàn Vigroup - Công ty CP. 

+ Định kỳ gửi số liệu khối lượng chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

cho Tập đoàn Vigroup - Công ty CP. 

+ Cung cấp thông tin, tài liệu khi Tập đoàn Vigroup - Công ty CP yêu cầu. 

1.5.3. Lý do lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Cơ sở có tổng vốn đầu tư là 4.600 tỷ đồng thuộc lĩnh vực xây dựng khu nhà ở. 

Theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, Cơ sở được phân loại tương đương 

với dự án nhóm A (theo khoản 2 Điều 8 Luật đầu tư công 2019). Theo tiêu chí về môi 

trường, Cơ sở được phân loại tương đương với dự án đầu tư nhóm II (thuộc mục số 10, 

Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ).   

Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường tại Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 31/10/2018. Căn cứ 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Khu đô thị Cầu Rào 2 – Tập đoàn Vingroup – Công ty CP 

 

HACEM – 2024                                                                                                                      17 

khoản 2 Điều 39 và khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Cơ sở thuộc 

đối tượng phải có giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng. 

 Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/12/2020; Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật BVMT; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Khu đô thị Cầu 

Rào 2 tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trình Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng cấp phép.  
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CHƯƠNG II. 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

* Sự phù hợp của Cơ sở đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: 

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 về phê duyệt Quy hoạch bảo 

vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khoản 3 Điều 1 đã 

nêu nhiệm vụ về bảo vệ môi trường là giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động 

phát triển kinh tế - xã hội và quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, 

chất thải nguy hại. Cơ sở đã tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải đáp 

ứng quy định về bảo vệ môi trường và yêu cầu kỹ thuật. 

* Sự phù hợp của Cơ sở đối với quy hoạch thành phố Hải Phòng  

Căn cứ theo Quyết định 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 về việc Phê duyệt Điều 

chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 về 

nội dung định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực thương mại, dịch vụ như sau: 

- Hệ thống trung tâm thương mại, tài chính tổng hợp: Nâng cấp trung tâm tài chính 

– thương mại và hội chợ triển lãm tại quận Lê Chân . 

- Điều chỉnh bổ sung các định hướng về khu vực đô thị hiện hữu: Nâng cấp hệ 

thống hạ tầng nhằm cải thiện điều kiện sống trong các đơn vị ở, khu ở; điều chỉnh chức 

năng sử dụng đất một số khu vực đô thị trung tâm để dành diện tích xây dựng công viên 

cây xanh, công trình công cộng, hạ tầng xã hội và các chức năng đô thị khác. 

Do đó, Khu đô thị Cầu Rào 2 tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng hoàn toàn phù hợp với định hướng chung của quy hoạch thành phố đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2050.  

- Về sự phù hợp đối với phân vùng môi trường: Khu đô thị Cầu Rào 2 có vị trí tại 

phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Căn cứ Phụ lục XVII của 

Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023, về phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải 

Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cơ sở nằm trong vùng bảo vệ nghiêm 
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ngặt theo phân vùng môi trường thành phố Hải Phòng. Do đó, nước thải của Dự án sẽ 

được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 

theo phân vùng môi trường đã quy định. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Nguồn tiếp nhận nước thải của Khu đô thị Cầu Rào 2 là sông Lạy Tray. Căn cứ 

Phụ lục 1 của Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 14 tháng 03 ngày 2023 của UBND 

thành phố Hải Phòng phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn 

nước sông, hồ nội tỉnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, sông Lạch 

Tray không nằm trong danh mục đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tài của 

nguồn nước mặt (các sông) nội tỉnh  trên địa bàn thành phố. 

Để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của các sông (theo Khoản 2, Điều 82, 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường) thì phải xác định giá trị giới hạn tối đa của các thông số trong nước mặt của 

các sông, tuy nhiên sông Lạch Tray là sông phục vụ giao thông thủy. Theo QCVN 

08:2023 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, sông Lạch Tray đuợc 

đánh giá mức D – không quy định giá trị giới hạn. Do đó, báo cáo không đánh giá khả 

năng tiếp nhận nước thải của sông Lạch Tray  
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CHƯƠNG III. 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa 

- Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa của Cơ sở: 

Hệ thống thoát nước mưa sử dụng cống tròn bê tông cốt thép kích thước D400 – 

D1500. Nước mưa trên mái các công trình và sân đường nội bộ sẽ theo hệ thống cống 

BTCT dẫn vào 02 hồ điều hòa của Khu đô thị qua 05 cửa xả. Từ hồ điều hòa, nước mưa 

chảy vào sông Lạch Tray qua 1 cửa xả.  

- Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa của Cơ sở như sau: 

Cống thoát nước mưa 

BTCT D400 – 1.500mm

Nước 

mưa
05 cửa xả

Cống 

Đồng Vò

02 hồ 

điều hòa 

Sông Lạch 

Tray

 
Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa của Cơ sở 

- Thông số kỹ thuật của công trình thu gom và thoát nước mưa: 

+ Hệ thống cống BTCT D400- D1.500, dài 11.393m. 

+ Cửa xả số 1 là đường cống D1.000, dài 18m.  

+ Cửa xả số 2 là đường cống D1.500, dài 12m. 

+ Cửa xả số 3 là đường cống D1.500, dài 12m. 

+ Cửa xả số 4 là đường cống D1.000, dài 2m. 

+ Cửa xả số 5 là đường cống D1.500, dài 2m. 

- Khu nhà ở thấp tầng loại 1 (lô TT1-03, TT1-06, TT1-09, TT1-11, TT1-12, TT1-

13), Khu nhà ở thấp tầng loại 2 (từ lô TT2-02 đến lô TT2-06), Khu nhà ở kết hợp TMDV 

(Shophouse) (từ lô TT4-06 đến lô TT4-11), Nhà hàng Thủy Tạ nước mưa thu gom vào hệ 

thống cống thoát nước mưa xây bằng BTCT, kích thước D400-D1.000 thiết kế xung quanh 

tòa nhà, sân đường giao thông dẫn ra cửa xả số 1 vào hồ điều hòa số 1.  

- Khu nhà ở thấp tầng loại 1 (lô TT1-01, TT1-02, TT1-04, TT1-05, TT1-07, TT1-

08, TT1-10), Khu nhà ở thấp tầng loại 2 (lô TT2-01), Khu nhà ở thấp tầng loại 3 (lô TT3-

01, TT3-02), Khu nhà ở kết hợp TMDV (Shophouse) (từ lô TT4-01 đến lô TT4-05) nước 

mưa thu gom vào hệ thống cống thoát nước mưa xây bằng BTCT, kích thước D400-

D1.500 thiết kế xung quanh tòa nhà, sân đường giao thông dẫn ra cửa xả số 2 vào hồ điều 

hòa số 1.  

- Khu nhà ở thấp tầng loại 2 (1/2 lô TT2-07), 39 căn thường mại dịch vụ, Nhà ban 
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quản lý dự án nước mưa thu gom vào hệ thống cống thoát nước mưa xây bằng BTCT, kích 

thước D400-D1.500 thiết kế xung quanh tòa nhà, sân đường giao thông dẫn ra cửa xả số 3 

vào hồ điều hòa số 2.  

- Khu nhà ở thấp tầng loại 2 (1/2 lô TT2-07, từ lô TT2-08 đến lô TT2-17); Khu nhà 

ở thấp tầng loại 3 (từ lô TT3-03 đến lô TT3-06) nước mưa thu gom vào hệ thống cống 

thoát nước mưa xây bằng BTCT, kích thước D400-D1.000 thiết kế xung quanh tòa nhà, 

sân đường giao thông dẫn ra cửa xả số 4 vào hồ điều hòa số 2. 

- Khu nhà ở thấp tầng loại 1 (từ lô TT1-14 đến lô TT1-42), Khu nhà ở thấp tầng loại 

2 (lô TT2-18, TT2-19), Khu nhà ở thấp tầng loại 3 (lô TT3-07), Khu nhà ở kết hợp TMDV 

(Shophouse) (từ lô TT4-12 đến lô TT4-24) nước mưa thu gom vào hệ thống cống thoát 

nước mưa xây bằng BTCT, kích thước D400-D1.500 thiết kế xung quanh tòa nhà, sân 

đường giao thông dẫn ra cửa xả số 5 vào hồ điều hòa số 2. 

Cửa xả số 1 và số 2 dẫn nước từ hệ thống cống BTCT D400-D1.500 về hồ điều 

hòa số 1. Cửa xả số 3, số 4 và số 5 dẫn nước từ hệ thống cống BTCT D400-D1.500 về hồ 

điều hòa số 2.  

+ Hồ điều hòa số 1 diện tích 38.939,1m2, Hmax = 3,5m, Htb = 2,0m, dung tích 

chứa nước tối đa là 136.286,85 m3. 

+ Hồ điều hòa số 2 diện tích 33.150,5m2, Hmax = 3,5m, Htb = 2,0m, dung tích 

chứa nước tối đa là 116.026,75 m3. 

Tổng dung tích chứa nước của hồ điều hòa số 1 và số 2 là 252.313,6 m3. Hai hồ 

điều hòa được nối với nhau bởi cống hộp 1.500x1.500, dài 24m.                                              

- Vị trí, số lượng điểm thoát nước mưa bề mặt ra môi trường: Có 01 điểm thoát 

nước mưa từ hồ điều hòa số 1 vào cống Đồng Vò ra sông Lạch Tray. Tại điểm thoát nước 

mưa vào cống Đồng Vò có 01 cánh phai ngăn nước. Khi thủy triều xuống, cánh phai 

được mở ra để nước từ hồ sẽ tự chảy vào cống Đồng Vò ra sông Lạch Tray. 

Sơ đồ tổng mặt bằng thu gom nước mưa của Khu đô thị như sau: 
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Hình 3.2. Sơ đồ mặt bằng thu gom nước mưa của Cơ sở 
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3.1.2. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước thải 

3.1.2.1. Nguồn phát sinh nước thải  

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn 

chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 1 (gồm 198 

căn từ lô TT1-01 đến lô TT1-10). 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn 

chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 1 (gồm 24 

căn từ lô TT1-11 đến lô TT1-13). 

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn 

chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 1 (gồm 421 

căn từ lô TT1-14 đến lô TT1-42). 

- Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn 

chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 2 (gồm 6 

căn từ lô TT2-01).  

- Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn 

chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 2 (gồm 50 

căn từ lô TT2-02 đến lô TT2-06). 

- Nguồn số 06: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn 

chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 2 (gồm 102 

căn từ lô TT2-07 đến lô TT2-13). 

- Nguồn số 07: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn 

chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 2 (gồm 59 

căn từ lô TT2-14 đến lô TT2-19). 

- Nguồn số 08: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn 

chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 3 (gồm 16 

căn từ lô TT3-01 đến lô TT3-02). 

- Nguồn số 09: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn 

chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 3 (gồm 18 

căn từ lô TT3-03 đến lô TT3-05).  

- Nguồn số 10: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn 

chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 3 (gồm 18 

căn từ lô TT3-06 đến lô TT3-07). 

- Nguồn số 11: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn 

chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở kết hợp TMDV 

(Shophouse) (gồm 62 căn từ lô TT4-01 đến lô TT4-06). 
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- Nguồn số 12: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn 

chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở kết hợp TMDV 

(Shophouse) (gồm 62 căn từ lô TT4-07 đến lô TT4-19). 

- Nguồn số 13: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn 

chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở kết hợp TMDV 

(Shophouse) (gồm 117 căn từ lô TT4-20 đến lô TT4-24). 

- Nguồn số 14: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn 

chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của 39 căn thương mại dịch vụ. 

- Nguồn số 15: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn 

chậu rửa mặt, thoát sàn) từ hoạt động của nhà ban quản lý dự án. 

- Nguồn số 16: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn 

chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của nhà hàng Thủy Tạ. 

- Nguồn số 17: Nước thải từ hoạt động sục rửa hệ thống lọc áp lực bể bơi ngoài 

trời và trong nhà. 

3.1.2.2. Nhu cầu xả nước thải  

Căn cứ vào số lượng người thực tế năm 2023 được cụ thể như sau:  

+ Tại 1.153 căn nhà ở thấp tầng, hiện tại có 812 căn cư dân đến ở trong số 

1.153 căn; tỷ lệ lấp đầy chiếm 70 % tổng lượng cư dân sinh sống khoảng 5.144 người.  

+ Tại 39 căn thương mại dịch vụ, hiện tại có 21 căn cư dân đến ở trong số 39 

căn; tỷ lệ lấp đầy chiếm 54 % tổng lượng cư dân sinh sống khoảng 120 người. 

+ Tại nhà ban quản lý dự án cán bộ nhân viên làm việc là 84 người; khách sử 

dụng dịch vụ là 18.250 người. 

Căn cứ vào số liệu đồng hồ đo lưu lượng nước thải được ghi chép trong nhật ký 

vận hành của Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cơ sở từ tháng 01/2024 đến tháng 

06/2024 lưu lượng xả nước thải lớn nhất của 06 tháng được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.1. Lưu lượng xả nước thải thực tế năm 2023 

STT Tháng m3/ngày 

1 01/2024 497 

2 02/2024 483 

3 03/2024 540 

4 04/2024 538 

5 05/2024 668 

6 06/2024 752 

Trung bình  579 
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3.1.2.3. Công trình, biện pháp thu gom nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ các bồn cầu vệ sinh được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (gồm 198 bể tự hoại có tổng dung tích khoảng 594 

m3) và nước thải từ các bồn chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn sẽ theo đường ống nhựa 

PVC D200-D300 chảy về trạm bơm số 01 về hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 2.159 m3/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ các bồn cầu vệ sinh được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (gồm 24 bể tự hoại có tổng dung tích khoảng 

72m3) và nước thải từ các bồn chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn sẽ theo đường ống nhựa 

PVC D200-D300 chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.159 m3/ngày 

đêm để xử lý. 

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ các bồn cầu vệ sinh được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (gồm 421 bể tự hoại có tổng dung tích khoảng 

1.263m3) và nước thải từ các bồn chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn sẽ theo đường ống 

nhựa PVC D200-D300 chảy về trạm bơm số 03 về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

công suất 2.159 m3/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ các bồn cầu vệ sinh được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (gồm 6 bể tự hoại có tổng dung tích khoảng 18m3) 

và nước thải từ các bồn chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn sẽ theo đường ống nhựa PVC 

D200-D300 chảy về trạm bơm số 01 về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

2.159 m3/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ các bồn cầu vệ sinh được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (gồm 50 bể tự hoại có tổng dung tích khoảng 

150m3) và nước thải từ các bồn chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn sẽ theo đường ống 

nhựa PVC D200-D300 chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.159 

m3/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 06: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ các bồn cầu vệ sinh được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (gồm 102 bể tự hoại có tổng dung tích khoảng  

306 m3) và nước thải từ các bồn chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn sẽ theo đường ống 

nhựa PVC D200-D300 chảy về trạm bơm số 02 về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

công suất 2.159 m3/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 07: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ các bồn cầu vệ sinh được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (gồm 59 bể tự hoại có tổng dung tích khoảng 177 

m3) và nước thải từ các bồn chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn sẽ theo đường ống nhựa 

PVC D200-D300 chảy về trạm bơm số 03 về hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 2.159 m3/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 08: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ các bồn cầu vệ sinh được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (gồm 16 bể tự hoại có tổng dung tích khoảng 48 
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m3) và nước thải từ các bồn chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn sẽ theo đường ống nhựa 

PVC D200-D300 chảy về trạm bơm số 02 về hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 2.159 m3/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 09: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ các bồn cầu vệ sinh được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (gồm 18 bể tự hoại có tổng dung tích khoảng 54 

m3) và nước thải từ các bồn chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn sẽ theo đường ống nhựa 

PVC D200-D300 chảy về trạm bơm số 02 về hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 2.159 m3/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 10: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ các bồn cầu vệ sinh được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (gồm 18 bể tự hoại có tổng dung tích khoảng 54 

m3) và nước thải từ các bồn chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn sẽ theo đường ống nhựa 

PVC D200-D300 chảy về trạm bơm số 03 về hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 2.159 m3/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 11: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ các bồn cầu vệ sinh được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (gồm 62 bể tự hoại có tổng dung tích khoảng 186 

m3) và nước thải từ các bồn chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn sẽ theo đường ống nhựa 

PVC D200-D300 chảy về trạm bơm số 01 về hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 2.159 m3/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 12: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ các bồn cầu vệ sinh được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (gồm 62 bể tự hoại có tổng dung tích khoảng 186 

m3) và nước thải từ các bồn chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn sẽ theo đường ống nhựa 

PVC D200-D300 chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.159 m3/ngày 

đêm để xử lý. 

- Nguồn số 13: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ các bồn cầu vệ sinh được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (gồm 117 bể tự hoại có tổng dung tích khoảng 351 

m3) và nước thải từ các bồn chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn sẽ theo đường ống nhựa 

PVC D200-D300 chảy về trạm bơm số 03 về hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 2.159 m3/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 14: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ các bồn cầu vệ sinh được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (gồm 39 bể tự hoại có tổng dung tích khoảng 

117m3) và nước thải từ các bồn chậu rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn sẽ theo đường ống 

nhựa PVC D200-D300 chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.159 

m3/ngày đêm để xử lý. 

- Nguồn số 15: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ các bồn cầu vệ sinh được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (gồm 01 bể tự hoại, dung tích khoảng 11,64 m3 và 

nước thải từ các bồn chậu rửa mặt, thoát sàn sẽ theo đường ống nhựa PVC D200-D300 

chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.159 m3/ngày đêm để xử lý.   
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- Nguồn số 16: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ các bồn cầu vệ sinh được 

thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại (gồm 01 bể tự hoại, dung tích khoảng 3 m3 ); nước 

thải từ bếp ăn được thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ (gồm 01 bể tách dầu mỡ 

có tổng dung tích khoảng 8,64 m3) và nước thải từ các bồn chậu rửa mặt, thoát sàn sẽ 

theo đường ống nhựa PVC D200-D300 chảy về trạm bơm số 01 rồi về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung công suất 2.159 m3/ngày đêm để xử lý.   

- Nguồn số 17: Nước thải từ hoạt động sục rửa hệ thống lọc áp lực của 02 bể bơi 

sẽ theo đường ống nhựa PVC D200-D300 chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

công suất 2.159 m3/ngày đêm để xử lý. 

- Thông số kỹ thuật của công trình thu gom nước thải:  

+ Hệ thống đường ống nhựa PVC D200 dài 9.950 m. 

+ Hệ thống đường ống nhựa PVC D300 dài 942 m. 

+ Trạm bơm số 1: Công suất Q= 15 m3/h, tương đương 360m3/ngày, H = 15m, 

kích thước hố bơm 2x1,5x3,7m. 

+ Trạm bơm số 2: Công suất Q= 10 m3/h, tương đương 240m3/ngày, H = 15m, 

kích thước hố bơm 2x1,5x3,6m. 

+ Trạm bơm số 3: Công suất Q= 50 m3/h, tương đương 1.200m3/ngày  H = 

15m, kích thước hố bơm 2,5x2,5x4,1m. 

Tại mỗi trạm bơm lắp đặt 02 bơm chìm (1 bơm hoạt động, 1 bơm dự phòng) để 

bơm nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung. 

3.1.2.4. Công trình, biện pháp thoát nước thải 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 2.159 m3/ngày đêm sẽ xử lý toàn 

bộ lượng nước thải phát sinh tại Khu đô thị. Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước 

thải tập trung sẽ theo đường ống nhựa D200 dài khoảng 251 m dẫn nước thải sau xử lý 

về cống hộp 1500x1500, sau đó qua cống Đồng Vò chảy ra sông Lạch Tray. 

* Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải của Cơ sở:
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Hệ thống xử lý nước thải (công suất 2.159m3/ngày)

Sông Lạch Tray

Nước thải 

từ khu nhà 

ở TT loại 1 

(gồm 198 

Căn từ lô 

TT1-01 đến 

lô TT1-10) 

Nước thải 

từ khu 

nhà ở TT 

loại 2 

(gồm 6 

Căn từ lô 

TT2-01) 

Nước thải từ 

khu nhà ở 

kết hợp 

TMDV 

(gồm 62 Căn 

từ lô TT4-01 

đến lô TT4-

06) 

Nước thải 

từ Nhà 

hàng 

Thủy Tạ 

Nước thải 

từ khu nhà 

ở TT loại 2 

(gồm 102 

Căn từ lô 

TT2-05 đến 

lô TT2-13) 

Nước thải 

từ khu nhà 

ở TT loại 3 

(gồm 18 

Căn từ lô 

TT3-03 đến 

lô TT3-05) 

Nước thải 

từ khu nhà 

ở TT loại 1 

(gồm 421 

Căn từ lô 

TT1-14 đến 

lô TT1-42) 

Nước thải 

từ khu nhà 

ở TT loại 2 

(gồm 59 

Căn từ lô 

TT2-14 đến 

lô TT2-19) 

Nước thải 

từ khu nhà 

ở TT loại 3 

(gồm 18 

Căn từ lô 

TT3-06 đến 

lô TT3-07) 

Nước thải từ 

khu nhà ở 

kết hợp 

TMDV 

(gồm 117 

Căn từ lô 

TT4-14 đến 

lô TT4-24) 

Trạm 

bơm số 1

Trạm 

bơm số 2

Trạm 

bơm số 3

Nước thải 

từ khu nhà 

ở TT loại 1 

(gồm 24 

Căn từ lô 

TT1-11 đến 

lô TT1-13) 

Nước thải 

từ khu nhà 

ở TT loại 2 

(gồm 50 

Căn từ lô 

TT2-02 đến 

lô TT2-04) 

Nước thải 

từ khu nhà 

ở TT loại 3 

(gồm 16 

Căn từ lô 

TT3-01 đến 

lô TT3-02) 

Nước thải từ 

khu nhà ở kết 

hợp TMDV 

(gồm 62 Căn 

từ lô TT4-07 

đến lô TT4-13) 

Nước thải 

từ 39 căn 

TMDV 

Nước thải từ 

Nhà ban 

quản lý dự 

án 

 

Hình 3.3. Sơ đồ minh hoạ tổng thể mạng lưới thu gom và thoát nước thải của Khu đô thị Cầu Rào 2  
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Bệnh viện đa khoa 

quốc tế Vinmec

Đất ở 

hiện trạng

Đất ở 

hiện trạng

Cống 

Đồng Vò

Sông 

Lạch Tray

Hệ thống xử lý nước thải tập trung

Ghi chú:

Đường thoát nước thải sau xử lý

Đường thu gom, thoát nước thải khu đô thị về 

HTXLNT tập trung

Trạm bơm nước thải về HTXLNT tập trung

Ranh giới khu đất khu đô thị Vinhomes 

Cầu Rào 2

Hố ga điểm xả 

nước thải

Đường Hồ Sen - Cầu Rào 2

 Cầu Rào 2

Trạm bơm 2

Trạm bơm 3

Trạm 

bơm 1

HTXLNT 

tập trung

TH-02

TH-03

TH-01

TT1-03

TT1-02

TT1-01

TT1-06

TT1-05

TT1-04

TT4-11
TT4-10

TT1-09

TT4-06

TT4-05

TT1-08

TT1-07

TT4-04

TT4-02

TT4-03TT1-10

TT4-07

TT2-02
TT4-08

TT4-09

TT1-13
TT1-12

TT1-11

TT2-03

TT2-04

TT2-01

TT
3-

01

TT3-0
2

TT2-0
5

TT2-0
6

T
T

2-
09

T
T

2-
08

T
T

2-
10

T
T

2-
11

T
T

2-
12

T
T

2-
13

T
T

2-
14T

T
2-

15

TT3-06 TT3-05
TT3-04 TT3-03

CC-02

CC-01

TT1-26TT1-27TT1-28

TT1-24TT1-25

TT1-20
TT1-22

T
T

1-29
T

T
1-23

TT1-21

TT1-34

TT1-30

TT1-35

TT4-20

TT1-31

TT4-21

TT1-32

TT4-22

T
T

4-
23

T
T

4-
24

TT4-17
TT4-16

T
T

4-19
T

T
4-18

TT2-07

TT2-16TT2-17

T
T

2-18T
T

1-41
T

T
1-39

T
T

1-42
T

T
1-40

TT1-36TT1-37TT1-38

TT1-33

TT4-12

TT1-15

TT4-13

TT1-18

TT4-14

TT1-19

TT4-15

TT3-07

TT2-19

TT1-16
TT1-17

TT1-14

X-23
39 căn 

thương mại 

dịch vụ

Miếu lin
h từ

-

bà Đào hoa 

công chúa

TT4-01

 

Hình 3.4. Sơ đồ tổng mặt bằng thu gom và thoát nước thải của Cơ sở 
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3.1.2.5. Vị trí điểm xả nước thải sau xử lý 

- Vị trí xả nước thải: Hố ga trên góc đường phía Đông Bắc khu đô thị (gần Miếu 

Linh Từ), trước khi đấu nối vào cống hộp 1.500 x 1.500 (cống thoát nước hiện trạng 

của khu dân cư lân cận khu đô thị). 

- Toạ độ vị trí xả nước thải: X = 2303396.880 m; Y = 597459.660 m (Hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30). 

- Phương thức xả thải: Bơm cưỡng bức. 

- Chế độ xả nước thải: Chế độ xả gián đoạn 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông lạch Tray, đoạn chảy qua địa bàn phường 

Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. 

3.1.3. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

Các công trình xử lý nước thải đã được xây dựng và lắp đặt tại Cơ sở được thể 

hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.2. Các công trình xử lý nước thải đã được xây dựng và lắp đặt tại Cơ sở 

TT Tên công trình đã xây lắp Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1  Bể tự hoại  Bể 1.195 
Tổng dung tích  

3.604,13 m3 

2 Bể tách dầu mỡ  Bể 01 
Tổng dung tích 8,0 

m3 

3 Hệ thống xử lý nước thải tập trung 
Hệ 

thống 
01 

Công suất 2.159 

m3/ngày đêm 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung được xây dựng bởi Công Ty Cổ Phần Liên 

Danh Xây Lắp Và Môi Trường MTC – Á Châu. 

a. Bể tự hoại 

- Cấu tạo: Bể tự hoại gồm 03 ngăn thông nhau, bê tông cốt thép đáy dày 

100mm, mác M200, trát vữa dày 15mm, thành bể xây gạch đặc 200mm, trát vữa dày 

10mm. 

- Nguyên lý hoạt động: Nước thải được làm sạch bởi hai quá trình chính lắng 

cặn và lên men. Do tốc độ nước qua bể rất chậm nên quá trình lắng cặn trong ngăn 

lắng có thể xem như quá trình lắng tĩnh. Dưới tác dụng của trọng lực các cặn sẽ lắng 

dần xuống đáy bể. Tại đây các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ nhờ hoạt động của các vi 

sinh vật kị khí. Cặn lắng được phân huỷ sẽ giảm mùi hôi, chất hữu cơ và thể tích. Tốc 

độ phân huỷ chất hữu cơ nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của nước thải 
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và lượng vi sinh vật có mặt trong lớp cặn. Hiệu suất xử lý của bể tự hoại phụ thuộc vào 

thời gian lưu nước thải trong bể, theo nghiên cứu có thể xử lý đạt 10% - 20% đối với 

các chất hữu cơ dễ phân huỷ (BOD) và 40% - 50% đối với các chất rắn lơ lửng (TSS).  

- Số lượng bể tự hoại: 1.195 bể.  

- Vị trí xây dựng và kích thước: 

Bảng 3.3. Vị trí xây dựng và kích thước các bể tự hoại 

TT Vị trí xây dựng  
Kích thước 

(BxLxH)  

Số 

lượng 

(bể) 

Dung 

tích 

(m3/bể) 

Tổng 

dung tích 

(m3) 

1 Căn nhà ở thấp tầng 2 x 1,5 x 1m 1.153 3 3.459 

2 Căn thương mại dịch vụ 2 x 1,5 x 1m 39 3 117 

3 
Khu văn phòng BQL dự 

án  5,2 x  1,6 x 1,4m  01 11,64 11,64 

4 Khu bể bơi ngoài trời 5,14 x 1,75 x 1,5m 01 13,49 13,49 

5 Nhà hàng Thủy Tạ 2 x 1,5 x 1m  01 3 3 

 Tổng 1.195 - 3.064,13 

Ghi chú: Khu nhà ở thấp tầng, khu thương mại dịch vụ các bể tự hoại, thoát 

nước trong nhà do dân tự xây và theo quy định của Tập đoàn Vingroup – công ty CP 

các bể tự hoại phải đảm bảo kích thước sau: 2 x 1,5 x 1m. 

b. Bể tách dầu mỡ 

- Cấu tạo: Bể dầu tách mỡ gồm 3 ngăn thông nhau, có đáy bể chống thấm trát 

vữa dày 1,5cm, mác 200, bê tông cốt thép đáy dày 100, mác 200. Thành bể xây gạch 

đặc dày 200, trát vữa dày 1cm mác 75. 

- Nguyên lý hoạt động: Nước thải chứa dầu mỡ chảy vào ngăn thứ nhất để lắng 

bớt cặn rắn có trong nước thải. Theo trọng lực, váng dầu mỡ nổi trên bề mặt sẽ tràn 

vào máng thu dầu. Nước trong sẽ lần lượt chảy vào ngăn thứ 2 thông qua cửa thoát. 

Tại đây, váng dầu mỡ còn sót lại trong nước thải sẽ được tách vào máng thu dầu ngăn 

này. Sau khi qua bể tách dầu mỡ, nước thải được thu gom về trạm xử lý nước thải tập 

trung. Tần suất khoảng 06 tháng/lần sẽ thuê đơn vị có chức năng tiến hành hút mỡ và 

đem xử lý theo quy định. 

- Số lượng bể tách dầu mỡ: 01 bể 

- Vị trí xây dựng và kích thước:  
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Bảng 3.4. Vị trí xây dựng và kích thước các bể tách mỡ 

TT Vị trí xây dựng  Kích thước (BxLxH) 
Số lượng 

(bể) 

Dung tích 

(m3) 

1 Căn nhà ở thấp tầng 3,2 x 1,8 x 1,5 01 8,64 

Tổng 01 8,64 

c. Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Tại Cơ sở có 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.159m3/ngày đêm. 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.159 m3/ngày đêm xử lý theo công 

nghệ vi sinh dạng mẻ liên tục ASBR. Toàn bộ các công đoạn điền đầy, phân hủy sinh 

học, lắng, rút nước được thực hiện trong cùng 1 bể ASBR. Hệ thống lắp đặt 2 cụm bể 

ASBR hoạt động song song và lệch pha nhau, đảm bảo quá trình xử lý diễn ra liên tục.  

* Cấu tạo: Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.159 m3/ngày đêm bao 

gồm 01 bể điều hoà; 02 bể Selector; 02 bể ASBR; 01 bể trung gian; 04 bồn lọc áp lực; 

01 bể khử trùng; 01 bể chứa bùn thải. Các bể được xây bằng bê tông cốt thép. 

* Quy trình vận hành: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ → Bể điều hoà 

→ Bể Selector → Bể ASBR → Bể trung gian →04 bồn lọc áp lực → Bể khử trùng → 

Cống Đồng Vò → Sông Lạch Tray. 

* Quy trình công nghệ: 
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Nước thải sinh hoạt 

sau khi xử lý sơ bộ

Bể điều hòa

Bể Selector

Bể xử lý sinh học ASBR 

(có máy khuấy)

Bể lọc áp lực

Bể khử trùng

Bể trung gian

Bể chứa bùn

Bơm

Cụm bể xử lý sinh học ASBR

Bơm

Máy thổi khí

Quạt cấp khí tươi

Bơm

Hệ thống hóa chất

Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột A)

Bùn

Bùn

Khí

Khí

Khíkhí NO3, H2S

khí NO3, H2S

Tháp hấp thụ bằng 

than hoạt tính

Tháp hấp thụ bằng 

hóa chất

Khí sạch

Thiết bị quan trắc 

nước thải tự động

 

Hình 3.5. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.159m3/ngày đêm 

Thuyết minh: 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ được bơm về bể điều hòa để ổn định lưu 

lượng. Nước sau bể điều hòa được dẫn về cụm bể xử lý sinh học ASBR. Tại đây xảy ra 

quá trình xử lý thiếu khí và hiếu khí. Nước thải sau xử lý được bơm về bể trung gian. 

Từ bể trung gian nước được bơm lên bồn lọc áp lực để loại bỏ các chất rắn lơ lửng. 

Nước sau bồn lọc được dẫn về bể khử trùng. Sử dụng NaClO để khử trùng nước thải. 
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Nước sau bể khử trùng sẽ theo đường ống D200 đấu nối vào cống hộp 1.500 x1.500 

của khu dân cư bên ngoài khu đô thị, chảy ra cống Đồng Vò và ra sông Lạch Tray.  

+ Bể điều hoà: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ sẽ được bơm về bể điều 

hòa. Tại bể điều hòa, nước thải được ổn định nồng độ và thành phần các chất ô nhiễm 

trong nước thải trước khi sang bể xử lý sinh học. Trong bể điều hòa có lắp đặt hệ thống 

sục khí thô dưới đáy bể để đảo trộn các dòng nước thải với nhau. Nước sau bể điều hòa 

được dẫn sang cụm bể xử lý sinh học ASBR. 

+ Cụm bể xử lý sinh học ASBR: 

Nước thải chảy vào bể selector sau đó mới chảy sang bể ASBR. Bể selector 

được sục khí và luôn duy trì môi trường thiếu khí, tạo điều kiện cho quá trình phân hủy 

nito và photpho diễn ra. Thời gian nạp nước vào bể selector là 50 phút. Một phần bùn 

từ bể ASBR được tuần hoàn trở lại bể selector để tham gia vào quá trình phản ứng. 

Từ bể selector nước thải được chảy sang bể ASBR. Chu trình xử lý tại bể ASBR 

gồm các pha điền đầy và sục khí, pha lắng và pha rút nước. Thời gian điền đầy nước 

vào bể khoảng 70 phút. Sau 70 phút bắt đầu đến pha sục khí và khuấy trộn. Tại pha sục 

khí, các quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ, quá trình nitrat hóa, khử nito, khử 

photpho được diễn ra đồng thời dưới tác dụng của các vi sinh vật hiếu khí. Ngoài ra, hệ 

thống phân phối khí dạng bọt được lắp đặt dưới đáy bể giúp làm tăng khả năng hấp thụ 

oxi trong nước thải. Pha sục khí diễn ra trong khoảng 110 phút. Ngừng sục khí và 

khuấy trộn, để bắt đầu pha lắng. Thời gian lắng trong khoảng 60 phút. Sau khi nước 

thải phân thành 2 pha nước và bùn, nước trong sẽ được rút ra khỏi bể nhờ thiết bị gạn 

decanter.  

Thiết bị gạn decanter có cấu tạo gồm phao nổi decanter, giá đỡ decanter, ống thu 

nước, gối đỡ, khớp nối chuyển động. Cuối pha xả nước, đầu pha cấp nước decanter ở vị 

trí thấp nhất, cuối pha cấp nước ở vị trí cao nhất theo lượng nước cấp vào. Khi kết thúc 

pha lắng, mở van thu nước trên decanter, phần nước trong sẽ theo ống thu nước chảy 

sang bể khử trùng. Công suất của thiết bị decanter là 200-250m3/h. Thời gian xả nước 

trong 70 phút. 

Có 2 cụm bể ASBR hoạt động song song và lệch pha nhau đảm bảo quá trình xử 

lý nước thải được diễn ra liên tục. Tổng thời gian một chu kỳ tại bể ASBR là 6h. Như 

vậy sẽ có 08 chu kỳ trong một ngày cho cả 02 cụm bể ASBR. Mỗi chu kỳ xả 70 phút. 

Vậy một ngày có 560 phút xả tương đương 9,3h xả. Công suất của thiết bị decanter là 

200-250m3/h → Sự đáp ứng của decanter là 200 x 9,3 – 250 x 9,3 = 1.860 – 2.325 

m3/ngày đáp ứng lưu lượng nước thải lớn nhất là 2.159m3/ngày. 

Phần nước trong sau khi ra khỏi bể ASBR được chảy sang bể trung gian. Chức 

năng của bể trung gian là lưu nước và chuẩn bị cho quá trình lọc. 
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- Bồn lọc áp lực:  

Có 4 bồn lọc áp lực bằng inox 304, kích thước D1,8x2,4m được sử dụng song 

song. Vật liệu lọc sử dụng là sởi đỡ, than hoạt tính, cát thạch anh. Nước thải sau khi 

qua bồn lọc sẽ được giữ lại các chất cặn rắn lơ lửng còn sót lại trong nước thải. Phần 

nước trong sẽ sang bể khử trùng. Định kỳ sẽ tiến hành sục rửa các lớp vật liệu lọc. Khi 

sục rửa lớp vật liệu lọc, sử dụng nước thải từ bể trung gian để sục rửa. Nước thải sẽ 

được bơm vào bồn lọc theo chiều từ dưới lên trên đi qua lớp vật liệu lọc. Nước sau rửa 

lọc được dẫn về bể chứa bùn. 

- Bể khử trùng:  

Sử dụng NaClO để khử trùng nước thải trước khi xả ra môi trường. Nước thải 

sau khi xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT sẽ theo đường ống D200 chảy về 

cống hộp 1500x1500 của khu dân cư bên ngoài khu đất dự án, qua cống Đồng Vò và ra 

sông Lạch Tray. 

- Bể chứa bùn: 

Bùn thải từ bể ASBR sẽ được hồi lưu 1 phần về bể selector, phần còn lại dẫn về 

bể chứa bùn. Định kỳ sẽ thuê đơn vị chức năng tới hút đưa đi xử lý.  

* Máy móc, thiết bị lắp đặt: 

Bảng 3.5. Danh mục máy móc thiết bị lắp đặt tại hệ thống xử lý nước thải tập trung 

STT Hạng mục 
Số 

lượng 
Thông số 

I Bể điều hòa 

2 
Hệ thống phân 

phối khí  
90 cái - Lưu lượng 1-25m3/h 

3 Bơm nước thải 03 cái 
- Loại bơm đặt chìm 

- Lưu lượng: 70-75m3/h 

4 Máy thổi khí 02 cái  
- Kiểu: root 

- Lưu lượng:11-12m3/phút 

5 
Thiết bị đo pH 

online 
01 cái - Dùng để đo độ pH trong bể điều hòa  

6 Quạt cấp khí tươi 01 cái 

- Công suất : 0,37kw 

- Tốc độ: 1.450 vòng/ph 

- Lưu lượng 4.500 m3/h 

II Cụm bể xử lý sinh học ASBR 

3 

Hệ thống phân 

phối khí loại khí 

mịn 

400 

cái 

- Đĩa khuếch tán khí mịn dạng đĩa 

- Lưu lượng: 5-12m3/h 

5 
Decanter - Thiết bị 

tách nước 

02 hệ 

thống 

- Vật liệu: Inox 304 

- Công suất: 200-250m3/h. 
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6 
Van điều khiển cấp 

nước đầu vào 

02 hệ 

thống 
- Đường kính: DN200 

7 
Van điều khiển cấp 

khí bể ASBR 
02 cái - Đường kính: DN250 

8 
Van xả khí dư bể 

SBR 
02 cái - Đường kính DN32 

9 

Van điều khiển 

nước đầu ra bể 

SBR 

02 cái - Đường kính: DN350 

10 
Bơm hồi lưu bùn 

bể sinh học 
02 cái 

- Loại bơm đặt chìm 

- Lưu lượng: 150 - 160m3/h 

11 
Bơm bùn dư bể 

ASBR 
02 cái 

- Loại bơm đặt chìm 

- Lưu lượng: 150 - 160m3/h 

12 Máy thổi khí 03 cái 

- Cấp khí cho bể sinh học 

- Kiểu: root 

- Lưu lượng: 17m3/phút 

III Bể trung gian 

2 Bơm nước thải 03 cái 

- Loại bơm chìm đẩy nước từ bể chứa sau xử lý 

lên điểm tiếp nhận 

- Lưu lượng: 70-75m3/h 

3 Máy khuấy chìm 08 bộ - Lưu lượng: 9,8m3/phút 

IV Bồn lọc áp lực 

1 Bồn lọc áp lực 04 bồn 

- Bồn SUS 304 

- Kích thước: D1,8 x 2,4m 

- Vật liệu lọc: Sỏi đỡ: 1400 kg/1 bồn, Cát thạch 

anh: 2100 kg/1 bồn, Than hoạt tính (tỉ trọng: 

700-800kg/m3): 500 kg/1 bồn.  

V Bể khử trùng 

2 
Bơm định lượng 

hóa chất 
04 cái 

- Q = 100-150lít/hr 

- H = 3bar, 3Ф, 380v. 

3 Bồn chứa hóa chất 02 cái 
- Bồn nhựa PVC 

- Dung tích 1500lít 

4 

Động cơ khuấy 

trộn hóa chất + 

cánh khuấy Inox 

02 bộ - Tốc độ: N = 80-100 vòng/phút 

5 

Bơm định lượng 

hóa chất bồn dinh 

dưỡng 

02 cái 
- Q = 100-150lít/hr 

- H = 3bar, 3Ф, 380v. 

6 Bồn dinh dưỡng 01 cái 
- Bồn nhựa PVC 

- Dung tích 1000lit 

7 Bơm nước thải 03 cái 
- Loại bơm chìm đẩy nước từ bể chứa sau xử lý 

lên điểm tiếp nhận 
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- Lưu lượng: 70-75m3/h 

8 

Hệ thống phân 

phối khí loại khí 

thô 

90 cái 
- Đĩa khuếch tán khí thô, dạng đĩa. Lưu lượng 1-

25m3/h 

* Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Bảng 3.6.Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

STT Hạng mục Số lượng Kích thước  

S (m2) x h (m) 

Thể tích 

(m3)  

1 Bể điều hoà 01  110,4 x 4,5 496,8 

2 Bể Selector  02  33,3  x 4,5  299,7 

3 Bể ASBR 02 244,2 x 4,5  2.197,8 

4 Bể trung gian 01 35,085 x 4,5 157.88 

6 Bể khử trùng 01 75,9 x 4,5 341,55 

7 Bể chứa bùn 01 22,2 x 4,5 99,9 

* Chế độ vận hành: Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.159 m3/ngày 

đêm được vận hành liên tục 24/24 giờ. 

* Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng: 

- Khử trùng 

Hóa chất được sử dụng để khử trùng nước thải tại hệ thống xử lý nước thải tập 

trung, cụ thể nhu cầu sử dụng như sau: 

 + Dung dịch sử dụng: Javen - NaOCl (nồng độ 10 %) 

+ Lượng sử dụng: 150 lít NaOCl (nồng độ 10 %)/3000 lít nước. 

+ Lượng Javen 10% cần thiết cho 1 ngày: 107,95 kg (đối với hệ thống xử lý 

hoạt động với công suất lớn nhất là 2.159m3/ngày) 

Bảng 3.7. Danh mục hóa chất phục vụ xử lý nước thải 

STT Tên hóa chất Đơn vị Số lượng 

1 Chất khử mùi (AirSolution 9312) Lọ/tháng 1 

2 Chất dinh dưỡng (Mật rỉ) g/m3 24 

3 Chất khử trùng (Clo) g/m3 3-5 
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- Chế độ bổ sung dưỡng chất 

Ngoài ra, đối với hệ thống thống xử lý nước thải tập trung theo phương pháp xử 

lý vi sinh, cần có chế độ bổ sung dưỡng chất khi khối lượng nước thải phát sinh nhỏ 

hơn nhiều so với công suất của hệ thống xử lý nước thải tập trung (2.159 m3/ngày 

đêm). Hiện nay, hệ thống xử lý nước thải tập trung hoạt động khoảng 30-50% công 

suất thiết kế do đó phải tiến hành bổ sung dưỡng chất vào các bể xử lý để duy trì khả 

năng xử lý của các vi sinh vật. Tiến hành bổ sung dưỡng chất vào các bể xử lý cụ thể 

như sau: 

Bảng 3.8. Chế độ bổ sung dưỡng chất vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 

TT Lượng nước thải phát sinh Dinh dưỡng bổ sung 
Tần suất bổ 

sung 

1 
> 70% công suất trạm xử lý (> 

1512 m3/ngày) 

Bổ sung định kỳ 10 lít mật rỉ 

đường và 50ml chế phẩm men 

vi sinh vào bể Selector 

Không cần bổ 

sung 

2 
≤ 70% công suất trạm xử lý 

(≤1512m3/ngày) 
10 ngày/lần 

3 
≤ 50% công suất trạm xử lý (≤ 

1080 m3/ngày) 
5 ngày/lần 

4 
≤ 30% công suất trạm xử lý (≤ 

648m3/ngày) 
3 ngày/lần 

5 
≤ 10% công suất trạm xử lý (≤ 

216 m3/ngày) 
1 ngày/lần 

* Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

+ Số lượng: Tại Cơ sở đã lắp đặt 01 hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên 

tục. Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục đã kết nối và truyền dữ liệu quan 

trắc tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng và được Sở Tài 

nguyên và Môi trường Hải Phòng xác nhận tại Biên bản xác nhận ngày 17/12/2021 

(đính kèm phụ lục). 

+ Vị trí lắp đặt: Sau bể khử trùng. 

+ Các thông số quan trắc: COD, TSS, pH, nhiệt độ, Amoni và lưu lượng (đầu 

vào và đầu ra). 

+  Camera theo dõi: Đã lắp đặt camera theo dõi, giám sát theo quy định. 

+ Thiết bị lấy mẫu tự động: Đã lắp đặt. 

+ Kết nối, truyền số liệu: Đã thực hiện kết nối và truyền dữ liệu quan trắc 

nước thải tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hải Phòng 

để theo dõi, giám sát (được Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hải Phòng 

xác nhận tại Biên bản ngày 17 tháng 12 năm 2021).  



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Khu đô thị Cầu Rào 2 – Tập đoàn Vingroup – Công ty CP 

HACEM – 2024                                                                                                                              39 

+ Thiết bị lắp đặt: 

Bảng 3.9. Các thiết bị lắp đặt tại hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

TT Vật tư thiết bị Xuất xứ Đơn vị Khối lượng 

1 Thiết bị đo COD, TSS Austria Cái 1 

2 Đầu đo chỉ tiêu amoni, pH, nhiệt độ Austria Cái 1 

3 Thiết bị đo lưu lượng đầu vào - Cái 1 

4 Thiết bị đo lưu lượng đầu ra - Cái 1 

5 Bộ điều khiển Austria Cái 1 

6 D-320-out-modbus Austria Modul 1 

7 
Bộ chuyển đổi tín hiệu và truyền về 

Sở cho từng trạm  
- Cái 1 

8 Ruck sack làm sạch đầu đo Austria Cái 1 

9 Camera Trung Quốc Cái 2 

10 Đầu ghi hình Trung Quốc Cái 1 

11 Ổ cứng 1T Toshiba AV Trung Quốc Cái 1 

12 Bồn quan trắc inox Việt Nam Cái 1 

13 Thiết bị lấy mẫu tự động EU Cái 1 

14 Vỏ tủ điện Việt Nam Tủ 1 

3.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Các nguồn phát sinh bụi, khí thải 

Các nguồn phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động của Cơ sở bao gồm: 

(1) Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông của người dân sống tại Khu 

đô thị; của cán bộ, nhân viên và khách sử dụng dịch vụ tại các công trình (khu thương 

mại dịch vụ, ban quản lý dự án, nhà hàng Thủy Tạ) trong Khu đô thị; (2) Bụi, khí thải 

phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng; (3) Mùi từ bếp ăn; (4) Khí thải 

(mùi) từ hệ thống xử lý nước thải tập trung.  
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3.2.2. Công trình, biện pháp thu gom bụi, khí thải 

Khu đô thị Cầu Rào 2 hiện đang thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi, khí 

thải như sau: 

a. Đối với bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông của người dân sống 

tại Khu đô thị; của cán bộ, nhân viên và khách sử dụng dịch vụ tại các công trình 

(khu thương mại dịch vụ, ban quản lý dự án, nhà hàng Thủy Tạ) trong Khu đô 

thị 

- Bố trí khu vực để xe hợp lý. Tại nhà dân, khu thương mại dịch vụ, các công 

trình công cộng,… bãi để xe bố trí trên vỉa hè, khu vực đường nội bộ (những nơi có 

biển được đỗ xe). 

- Bố trí nhân viên vệ sinh thường xuyên, quét dọn sân đường nội bộ trong Khu 

đô thị. 

- Trồng cây xanh tạo cảnh quan và hạn chế ô nhiễm bụi. 

b. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Cơ sở có trang bị 04 máy phát điện dự phòng hãng MTU. Trong đó, 04 máy 

phát điện dự phòng công suất 2.500 KVA/máy đặt tại trạm máy phát. 

Máy phát điện chỉ được vận hành trong trường hợp mất điện mạng lưới, do đó, 

nguồn ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện mang tính chất gián đoạn, mức độ tác động 

đến môi trường xung quanh không thường xuyên. 

- Đối với bụi, khí thải phát sinh từ 04 máy phát điện dự phòng tại khu vực trạm 

máy phát: 04 Máy phát điện dự phòng được đặt tại phòng riêng. Tại mỗi máy phát điện 

dự phòng có đường ống thép mạ kẽm D400 (có bọc bảo ôn) thu gom riêng khí thải và 

xả ra môi trường qua 4 ống xả.  

- Định kỳ bảo dưỡng máy phát điện dự phòng theo đúng quy định của nhà cung 

cấp. Sử dụng dầu DO có hàm lượng lưu huỳnh thấp để giảm thiểu khí thải phát sinh.  

- Do máy phát điện dự phòng sử dụng nhiên liệu DO nên không phải lắp đặt hệ 

thống xử lý khí thải. Do đó, căn cứ điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, khí thải 

phát sinh từ máy phát điện dự phòng không thuộc đối tượng phải cấp phép. 

c. Đối với mùi từ bếp ăn 

Tại khu vực bếp nấu của 1.153 căn nhà ở thấp tầng, 39 căn thương mại dịch vụ, 

nhà hàng Thủy Tạ lắp đặt hệ thống hút, khử mùi thức ăn đảm bảo môi trường không 

khí xung quanh. 
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+ Khu vực bếp tại mỗi phòng sử dụng chụp hút bếp hút mùi được làm chất liệu  

inox cao cấp thép không gỉ theo đường ống được quạt hút dẫn khí trên mái nhà. Trên 

đường ống hút được lắp đặt lọc bông G4 và bộ xử lý mùi bằng lọc tĩnh điện trước khi 

ra môi trường.   

d. Đối với khí thải (mùi) từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.159m3/ngày đêm sử dụng công 

nghệ xử lý sinh học. Quá trình xử lý nước thải sẽ phát sinh mùi hôi chủ yếu từ bể điều 

hoà, bể ASBR. Mùi chủ yếu do khí H2S, NH3 sinh ra. Các khí này sẽ được hút từ các vị 

trí phát sinh về hệ thống xử lý mùi thông qua quạt hút tạo áp suất âm. Hệ thống xử lý mùi 

có công suất 4.500m3/h,  gồm 2 tháp hấp thụ/hấp phụ. Dòng khí thải được dẫn vào tháp 

hấp phụ bằng than hoạt tính trước sau đó sang tháp hấp thụ bằng hóa chất. Sau khi qua hệ 

thống xử lý mùi, dòng khí sạch được xả ra môi trường. 

- Quy trình vận hành: Mùi từ hệ thống xử lý nước thải → Ống thu gom → Tháp 

hấp phụ (bằng than hoạt tính) → Tháp hấp thụ (airsolution 9312) → Quạt hút công 

suất 4.500m3/giờ → Ống xả ra môi trường. 

- Thuyết minh công nghệ xử lý: 

Dòng khí thải được dẫn về tháp hấp phụ bằng than hoạt tính theo chiều từ trên 

xuống. Tại đây, dòng khí thải đi qua 2 lớp than hoạt tính và được hấp phụ mùi. Sau đó, 

dòng khí thải ra khỏi tháp hấp phụ bằng than hoạt tính và đi vào tháp hấp thụ bằng hóa 

chất theo chiều từ dưới lên.  

Lúc này, dòng dung dịch chứa hóa chất được bơm vào tháp hấp thụ theo chiều 

từ trên xuống. Thông qua dàn phun sus Dn34 lắp đặt sẵn trong tháp, dòng dung dịch 

chứa hóa chất sẽ được phun dạng tia vào dòng khí thải. Hóa chất sử dụng là chất khử 

mùi (airsolution 9312) sẽ xử lý triệt để mùi có trong dòng khí. Khí sạch sau đó được đi 

ra ngoài qua ống xả. Dung dịch sau khi hấp thụ được thu về bồn chứa và được bơm tuần 

hoàn trở lại tháp hấp thụ để tiếp tục quá trình xử lý, không thải ra môi trường.  

* Máy móc, thiết bị lắp đặt: 

Bảng 3.10. Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải (mùi) công suất 4.500 m3/giờ 

STT Hạng mục Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Tháp xử lý khí thải 02 cái 

- Kích thước: D2500x H3,446 (mm).  

- Vật liệu: CT3+ Keo FRP bên trong; bên 

ngoài sơn Epoxy 

2 Quạt hút khí thải 01 cái 

- Công suất: P =1450v/ph 

- Lưu lượng: Q = 4.500m3/h 

- Vật liệu tiếp xúc: CT3 + keo FRP 
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STT Hạng mục Số lượng Thông số kỹ thuật 

3 Bồn chứa hóa chất 02 cái 
- Bồn nhựa PVC 

- Dung tích 1500lit 

4 
Bơm vận chuyển 

hóa chất 

03 cái (02 

hoạt động, 

01 dự 

phòng) 

- Kiểu: bơm hóa chất dẫn động từ 

- Lưu lượng: 5-10m3/h 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Nguồn và khối lượng phát sinh chất thải rắn thông thường 

* Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn thông thường phát sinh tại Cơ sở gồm có những loại chất thải sau: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của người dân sống tại 1.153 

căn nhà ở thấp tầng, 39 căn thương mại dịch vụ, khách sử dụng dịch vụ, cán bộ nhân 

viên làm việc tại Nhà ban quản lý dự án, nhà hàng Thủy Tạ. Thành phần chất thải rắn 

sinh hoạt gồm túi nilong, vỏ hoa quả, thức ăn thừa, chai nước giải khát, giấy, báo, tài 

liệu. 

* Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh theo định mức: 

Quy mô dân cư lớn nhất của Cơ sở tại thời điểm cao điểm là 13.279 người. Ước 

tính khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh theo định mức như sau: 

Bảng 3.11. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh theo định mức 

TT          Chất thải phát sinh Quy mô  
Định mức  

phát sinh 

Khối lượng  

phát sinh 

kg/ngày kg/năm 

I 
Chất thải rắn sinh 

hoạt 

13.279 

người 
 3.540.617,4 

1 

Từ hoạt động sinh 

hoạt của người dân 

sống tại khu nhà thấp 

tầng loại 1 

2.572 người  

1,3  

kg/người/ngày 
(2)  

3.343,6 1.220.414 

2 

Từ hoạt động sinh 

hoạt của người dân 

sống tại khu nhà thấp 

tầng loại 2 

868 người  

1,3  

kg/người/ngày 
(2)  

1.128,4 411.866 

3 

Từ hoạt động sinh 

hoạt của người dân 

sống tại khu nhà thấp 

tầng loại 3 

208 người  

1,3  

kg/người/ngày 
(2)  

270,4 98.696 
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4 

Từ hoạt động sinh 

hoạt của người dân 

sống tại khu nhà ở kết 

hợp TMDV 

(Shophouse) 

964 người  

1,3  

kg/người/ngày 
(2)  

1.253,2 457.418 

5 

Từ hoạt động sinh 

hoạt của khách sử 

dụng dịch vụ tại khu 

nhà ở kết hợp TMDV 

(Shophouse)  

1.205 người 

0,43 

kg/người/ngày 
(1)  

518,1 189.124,7  

6 

Từ hoạt động sinh 

hoạt của khách sử 

dụng dịch vụ và cán 

bộ, nhân viên làm việc 

tại Nhà ban quản lý dự 

án 

430 

 người 

0,43 

kg/người/ngày 
(1)  

184,9 67.488,5 

7 

Từ hoạt động sinh 

hoạt của khách sử 

dụng dịch vụ và cán 

bộ, nhân viên làm việc 

tại Nhà hàng Thủy Tạ 

408 nhân 

viên 

0,43 

kg/người/ngày 
(1)  

175,44 64.035,6 

8 

Từ hoạt động sinh 

hoạt của người dân 

sống tại 39 khu nhà ở 

thương mại dịch vụ 

156 người  

1,3  

kg/người/ngày 
(2)  

202,8 74.022 

9 

Từ hoạt động sinh 

hoạt của khách sử 

dụng dịch vụ tại 39 

khu nhà ở thương mại 

dịch vụ  

6.468 người 

0,43 

kg/người/ngày 
(1)  

2.781,24 1.015.152,6 

II Chất thải khác 3.985 

1 
Bùn cặn từ hệ thống 

xử lý nước thải 
- 3.985 kg/năm  - 3.985  

Tổng 3.544.602,4 

Ghi chú: (1) Định mức chất thải rắn sinh hoạt theo QCXDVN 01:2021/BXD - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (tính cho 8 giờ/ngày); (2) Định 

mức chất thải rắn sinh hoạt theo QCXDVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về quy hoạch xây dựng (tính cho 24 giờ/ngày). 

Như vậy, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh lớn nhất theo định 

mức tại Cơ sở là 3.544.602,4 kg/năm.  
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* Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh theo thực tế 

Căn cứ khối lượng phát sinh theo thực tế của Cơ sở, khối lượng chất thải rắn 

thông thường phát sinh là 2.238 m3/năm, tương đương 939.960 kg/năm. 

3.3.2. Công trình, biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường 

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

Hiện tại Cơ sở đang thực hiện các biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo 

đúng quy định tại Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường. Chất thải rắn sinh hoạt được phân 

thành các loại gồm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; 

chất thải rắn sinh hoạt khác. Việc thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt cụ thể như sau:   

- Đối với khu vực nhà ở thấp tầng, khu nhà ở thương mại: Các hộ dân tại khu thấp 

tầng tự thu gom rác của từng hộ. Hàng ngày từ 09h00-11h00 và từ 13h00-17h00, đội vệ 

sinh đẩy xe thu gom rác tại từng hộ, sau đó chuyển ra xe của Công ty Vệ sinh Môi trường 

vận chuyển đi xử lý.  

- Đối với nhà ban quản lý dự án: đặt các thùng rác có dung tích 20 lít. Hàng ngày, 

nhân viên vệ sinh của Khu đô thị sẽ thu gom rác tại các thùng chứa và vận chuyển về 

khu vực tập kết diện tích 120 m2 của Khu đô thị và chuyển giao cho đơn vị chức năng 

thu gom, vận chuyển. 

- Đối với nhà hàng Thủy Tạ: đặt các thùng rác có dung tích 60 lít. Hàng ngày, nhân 

viên của nhà hàng sẽ thu gom tại các thùng chứa và vận chuyển về 02 thùng rác có dung 

tích 240 lít đặt tại cổng nhà hàng để chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom, vận 

chuyển. 

- Đối với khu vực công trình công cộng, đường giao thông: Đặt các thùng rác 50l 

có nắp đậy kín. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh của Khu đô thị sẽ thu gom rác tại các 

thùng chứa và vận chuyển về khu vực tập kết rác cạnh trạm máy phát điện diện tích 

120 m2 của Khu đô thị và chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển 

ngay trong ngày. 

- Tại khu vực lưu chứa bố trí các xe rác 500 lít để lưu giữ chất thải rắn có khả 

năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác.  

- Bố trí nhân viên vệ sinh thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại mỗi 

công trình phát sinh chất thải. Đối với khu nhà ở, người dân sẽ có trách nhiệm phân 

loại rác và chuyển giao cho nhân viên vệ sinh của Công ty Vệ sinh Môi trường vận 

chuyển đi xử lý.  

- Ký hợp đồng số 01012024/HDDV-VHMR/MTDTTP ngày 25/01/2024 với 

công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt.  

- Đối với rác thải cồng kềnh: các chất thải cồng kềnh như giường, tủ, bàn ghế, 

nệm hỏng,... phát sinh tại ban quản lý dự án, nhà hàng Thủy Tạ và các hộ dân tại khu 
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nhà ở thấp tầng, khu nhà ở thương mại dịch vụ sẽ liên hệ trực tiếp với đơn vị có chức 

năng hoặc Ban quản lý khu dự án tới thu gom, vận chuyển. Trường hợp, đơn vị có 

chức năng không thu gom rác trong ngày Cơ sở bố trí khu vực lưu giữ chất thải cồng 

kềnh tại khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt tích 120 m2 nằm cạnh trạm máy phát 

điện. Các cá nhân, hộ gia đình, công trình phát sinh chất thải cồng kềnh có trách nhiệm 

tháo bỏ các phụ liệu đi kèm như gương, kính, mảnh kim loại, bản lề, bảng điều khiển và 

sắp xếp gọn gàng, đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi chuyển giao cho cơ sở thu gom 

hoặc nơi tiếp nhận theo đúng quy định tại Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND của 

UBND thành phố Hải Phòng. Chủ các công trình và các hộ dân sẽ tự trả phí khi phát 

sinh rác thải cồng kềnh cho đơn vị thu gom. 

* Đối với chất thải khác: 

- Bùn cặn thải từ hệ thống xử lý nước thải công suất 2.159 m3/ngày đêm được 

lưu giữ tạm thời tại bể chứa bùn. Định kỳ khoảng 06 tháng/lần kiểm tra mức bùn 

phát sinh tại bể, nếu vượt mức sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển, 

xử lý theo quy định.  

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

3.4.1. Nguồn và khối lượng phát sinh chất thải nguy hại 

* Nguồn phát sinh chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh tại Khu đô thị từ các hoạt động sau: (1) hoạt động 

bảo dưỡng máy móc thiết bị tại hệ thống xử lý nước thải (giẻ lau dính dầu mỡ thải…); 

(2) hoạt động nhà hàng, hoạt động văn phòng, hoạt động dịch vụ và hoạt động sinh hoạt 

của 1.153 căn nhà ở thấp tầng, 39 căn thương mại dịch vụ (bóng đèn huỳnh quang thải, 

pin thải); (3) hoạt động của hệ thống xử lý khí thải (mùi) từ hệ thống xử lý nước thải 

(than hoạt tính thải). 

* Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Căn cứ hoạt động thực tế của Cơ sở, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh lớn 

nhất được liệt kê tại bảng sau: 

Bảng 3.12. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Khối lượng  

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

1  Bóng đèn huỳnh quang  Rắn 16 01 06 152 NH 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 

55 

KS 

3 

Than hoạt tính thải từ hệ thống 

xử lý khí thải (mùi) phát sinh 

từ hệ thống xử lý nước thải 

129 
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4 Hộp mực in thải  Rắn 08 02 04 13 KS 

5 

Bao bì cứng thải bằng kim loại 

(thùng phuy đinh bám dầu 

nhớt, hoá chất,…) 

Rắn 18 01 02 36 KS 

6 
Dầu động cơ, hộp số bôi trơn 

thải 
Lỏng 17 02 03 92 NH 

7 Pin thải, ắc quy thải Rắn 16 01 12 55 NH 

 Tổng 532  

3.4.2. Công trình, biện pháp quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

Hiện tại Cơ sở đang thực hiện các biện pháp quản lý chất thải nguy hại theo 

đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể: 

- Bố trí cán bộ phụ trách quản lý, phân loại chất thải nguy hại. Tại kho chứa 

CTNH, chất thải sẽ được phân loại và lưu giữ tại các thùng chứa riêng theo đúng quy 

định. 

- Bố trí 01 kho chứa CTNH diện tích 6m2 đặt tại tầng hầm của hệ thống xử lý 

nước thải tập trung. Kho chứa chất thải nguy hại có gờ chống tràn, nền bê tông chống 

thấm, có cửa ra vào khép kín. 

- Bên trong kho chứa CTNH: 

+ Bố trí xô đựng cát khô để kịp thời ứng phó trong trường hợp tràn đổ, rò rỉ 

chất thải nguy hại. 

+ Bố trí các thùng chứa có nắp đậy để chứa các CTNH, bên ngoài thùng chứa 

có ghi tên chất thải và dán mã CTNH được lưu giữ. 

+ Trang bị các thiết bị PCCC (bình chữa cháy CO2). 

+ Bố trí dấu hiệu cảnh báo theo quy định. 

- Ký hợp đồng số 01012024/HDDV/HA-VHMR ngày 25/01/2024 với Công ty 

cổ phần Hòa Anh để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.  

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chủ yếu là từ hoạt động của các phương tiện 

giao thông ra vào Khu đô thị; hoạt động của máy thổi khí tại khu vực đặt hệ thống xử 

lý nước thải; hoạt động của máy phát điện dự phòng tại khu vực trạm máy phát điện. 

* Công trình, biện pháp giảm thiểu 

- Các phương tiện giao thông ra vào Cơ sở phải giảm tốc độ, đi theo hướng dẫn 

của bảo vệ và tắt máy khi dừng đỗ. 

- Các máy móc, thiết bị được vận hành đúng công suất, yêu cầu kỹ thuật và 

được thường xuyên vệ sinh, định kỳ bảo dưỡng, kịp thời sửa chữa để đảm bảo luôn 

hoạt động ở trạng thái ổn định. 
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- Máy phát điện dự phòng được bố trí tại một khu vực riêng, định kỳ bảo dưỡng 

theo khuyến cáo của nhà cung cấp.  

* Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 

- Tiếng ồn gây ra bởi Khu đô thị phải đảm bảo không vượt quá giá trị tối đa cho 

phép được quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn. 

- Độ rung gây ra bởi Khu đô thị phải đảm bảo không vượt quá giá trị tối đa cho 

phép được quy định tại QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

- Tại khu vực xây lắp hệ thống xử lý nước thải, đã niêm yết sơ đồ quy trình 

công nghệ và hướng dẫn vận hành.  

- Đã bố trí cán bộ được đào tạo, tập huấn về chuyên môn để quản lý, vận hành 

hệ thống xử lý nước thải và ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành. 

- Đảm bảo vận hành và thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý, tuân thủ 

các yêu cầu thiết kế và quy trình vận hành đã xây dựng. 

- Thường xuyên kiểm tra bằng cảm quan chất lượng nước thải sau khi xử lý 

(như màu sắc, mùi, chất rắn lơ lửng....) nếu phát hiện bất thường thì sẽ liên hệ ngay 

đến đơn vị cung cấp thiết bị để được hướng dẫn. 

- Thường xuyên kiểm tra các đường ống công nghệ, máy móc, thiết bị, kịp thời 

khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc.  

- Khi hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố, trong quá trình sửa chữa, khắc phục 

sự cố sẽ không xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Nước thải từ các nguồn 

phát sinh chảy về hệ thống xử lý nước thải và được lưu giữ tạm thời tại các bể điều 

hòa, cụm xử lý sinh học ASBR. Khi sự cố của hệ thống xử lý nước thải không thể khắc 

phục được ngay và các bể điều hòa, cụm xử lý sinh học ASBR không còn khả năng 

lưu chứa thì sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom nước thải từ các bể mang đi xử 

lý theo quy định. 

- Trang bị máy phát điện dự phòng và đảm bảo công suất phục vụ cho việc vận 

hành hệ thống xử lý nước thải khi điện lưới bị mất. 

- Đã trang bị hệ thống thiết bị quan trắc tự động với các thông số là: lưu lượng, 

pH, TSS, COD, Amoni, nhiệt độ và camera giám sát tại vị trí sau bể khử trùng để kiểm 

soát chất lượng nước thải đầu ra, tần suất giám sát liên tục 24/24h, thông tin kết quả 

được truyền trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng giám sát và quản lý 

chất lượng. 

3.6.2. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải  

- Bố trí cán bộ phụ trách quản lý, vận hành hệ thống xử lý khí thải (mùi). 
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- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa 

chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra. 

- Định kỳ kiểm tra đường ống, quạt hút, tháp hấp thụ, tháp hấp phụ, theo dõi 

quá trình hoạt động bảo đảm hoạt động ổn định của hệ thống. 

- Khi xảy ra sự cố, dừng hoạt động tại khu vực xảy ra sự cố, tìm nguyên nhân 

sửa chữa, khắc phục kịp thời.  

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

a. Đối với sự cố cháy nổ 

- Hạ tầng khu đô thị Cầu Rào 2 đã được Công an thành phố Hải Phòng cấp giấy 

chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 03/TD-PCCC ngày 24/09/2018 

và biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy, cữu nạn, cứu hộ, nghiệm thu công 

trình ngày 20/05/2020. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy tại chỗ bao gồm: Các biển báo về an 

toàn cháy nổ; bình bột chữa cháy, bình CO2... đặt tại các vị trí thuận tiện. 

b. Đối với các rủi ro, sự cố khác 

- Sự cố dịch bệnh: Tuyên truyền và phổ biến kiến thức đến các hộ dân, cơ sở 

kinh doanh dịch vụ trong Khu đô thị về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. 

Đề ra các quy định và giám sát việc thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường chung, bỏ rác 

thải đúng nơi quy định.... Khi phát hiện dịch bệnh phải kịp thời báo ngay đến các đơn 

vị có liên quan (như Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng,…) để có biện pháp xử lý.  

- Sự cố thiên tai: Lập kế hoạch chi tiết phòng chống lụt bão và các sự cố thiên 

tai trong giai đoạn hoạt động của Khu đô thị. Trang bị kiến thức và tổ chức diễn tập 

ứng cứu sự cố lụt bão và các sự cố thiên tai khác đến các hộ dân, cơ sở kinh doanh 

dịch vụ trong Khu đô thị. Thường xuyên theo dõi dự báo về lụt bão và các hiện tượng 

thời tiết bất thường để kịp thời có kế hoạch ứng phó và phân công nhiệm vụ. 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Khu đô thị Cầu Rào 2 đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê 

duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Khu đô thị được tổng hợp tại bảng sau: 
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Bảng 3.13. Các nội dung thay đổi so với so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

TT Nội dung thay đổi Phương án đã được phê duyệt Phương án thực tế Lý do thay đổi 

I Quy hoạch sử dụng đất  

1 

Giảm diện tích đất 

xây dựng trường 

mầm non  

Diện tích đất là 5.782 m2 Diện tích đất là 4.969,3m2 Việc điều chỉnh này đã được Sở Tài 

nguyên và Môi trường chấp thuận 

tại Giấy xác nhận số 06/GXN-

STNMT ngày 17/02/2022 hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường 

của khu vực phía Đông (khu nhà 

thấp tầng) thuộc Dự án Khu đô thị 

Cầu Rào 2 tại phường Vĩnh Niệm, 

quận Lê Chân (không bao gồm công 

trình bảo vệ môi trường của trường 

mầm non và 02 trường liên cấp (tiểu 

học và trung học cơ sở) 

2 

Bổ sung công trình 

nhà hàng Thủy Tạ 

trên lô đất công 

trình công cộng 

nhóm nhà ở 

Không có Diện tích đất là 812,7 m2 

3 

Giảm diện tích 

khu nhà ở xã hội 

(Trên khu đất số 

2) 

 

Phạm vi khu nhà ở xã hội bao gồm 

2.536,2m2 diện tích thuộc nghĩa trang 

Gốc Găng. 

Điều chỉnh phần diện tích 2.536,2m2 

thuộc nghĩa trang Gốc Găng ra khỏi 

phạm vi khu nhà ở xã hội. 

II Hạng mục công trình 

1 
Công trình thương 

mại dịch vụ 

Xây dựng 8 công trình thương mại dịch 

vụ 

- Xây dựng 39 căn thương mại dịch vụ. 

- Xây dựng 1 bể bơi ngoài trời 350m3. 

- Nhà ban quản lý vận hành dự án có 

dịch vụ bể bơi trong nhà 270m3. 

Việc điều chỉnh này đã được Sở Tài 

nguyên và Môi trường chấp thuận 

tại Giấy xác nhận số 06/GXN-

STNMT ngày 17/02/2022 hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường 

của khu vực phía Đông (khu nhà 

thấp tầng) thuộc Dự án Khu đô thị 
2 

Vị trí xây dựng 

trạm xử lý nước 

thải tập trung 

Phá dỡ miếu Linh Từ, xây dựng trạm xử 

lý nước thải tập trung tại khu công viên 

cây xanh ký hiệu CX-01 

Giữ lại khu miếu Linh Từ trong khu 

công viên cây xanh CX-01, thay đổi vị 

trí trạm xử lý nước thải tập trung từ khu 
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TT Nội dung thay đổi Phương án đã được phê duyệt Phương án thực tế Lý do thay đổi 

công viên cây xanh sang khu công trình 

công cộng 

Cầu Rào 2 tại phường Vĩnh Niệm, 

quận Lê Chân (không bao gồm công 

trình bảo vệ môi trường của trường 

mầm non và 02 trường liên cấp (tiểu 

học và trung học cơ sở)  

3 Hồ điều hòa 

- Hai hồ điều hòa được kết nối với nhau 

bởi 2 cống hộp kích thước 3x3m. 

- Hồ số 1 diện tích 38.939,1m2; Hồ số 2 

diện tích 33.150,5m2; Htb=2,7m; Tổng 

dung tích chứa nước là 194.641,92m3.  

- Hai hồ điều hòa được kết nối với nhau 

bởi cống hộp kích thước 1,5x1,5, dài 

24m. 

- Hồ số 1 diện tích 38.939,1m2; Hồ số 2 

diện tích 33.150,5m2; Hmax = 3,5m, 

Htb = 2,0m. Tổng dung tích chứa nước 

tối đa là 252.313,6 m3. 

III Công trình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt 

1 
Công trình thu 

gom nước thải 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ → 

cống D250-D600 → 3 trạm bơm → Hệ 

thống xử lý nước thải tập trung → Cống 

thoát nước mưa của dự án → Hồ điều 

hòa → Cống Đồng Vò → Sông Lạch 

Tray. 

Công suất các trạm bơm: 

- Trạm bơm số 1 công suất 330m3/ngày 

- Trạm bơm số 1 công suất 233m3/ngày 

- Trạm bơm số 1 công suất 1.124m3/ngày 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ → 

cống D200-D300 → 3 trạm bơm → Hệ 

thống xử lý nước thải tập trung → 

Cống D200 → Cống hộp 1,5x1,5 m → 

Cống Đồng Vò → Sông Lạch Tray. 

- Công suất các trạm bơm: 

+ Trạm bơm số 1 công suất Q= 15 

m3/h, 360m3/ngày, H = 15m, kích 

thước hố bơm 2x1,5x3,7m. 

+ Trạm bơm số 1 công suất Q= 10 

m3/h, 240m3/ngày, H = 15m, kích 

thước hố bơm 2x1,5x3,6m. 

+ Trạm bơm số 1 công suất Q= 50 

m3/h, 1.200m3/ngày, H = 15m, kích 

thước hố bơm 2,5x2,5x4,1m. 

 

Việc điều chỉnh này đã được Sở Tài 

nguyên và Môi trường chấp thuận 

tại Giấy xác nhận số 06/GXN-

STNMT ngày 17/02/2022 hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường 

của khu vực phía Đông (khu nhà 

thấp tầng) thuộc Dự án Khu đô thị 

Cầu Rào 2 tại phường Vĩnh Niệm, 

quận Lê Chân (không bao gồm công 

trình bảo vệ môi trường của trường 

mầm non và 02 trường liên cấp (tiểu 

học và trung học cơ sở)  
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TT Nội dung thay đổi Phương án đã được phê duyệt Phương án thực tế Lý do thay đổi 

2 Bể tự hoại 
- 1.162 bể 

- Bể tự hoại ba ngăn có ngăn lọc 

- 1.195 bể 

- Bể tự hoại 3 ngăn không có ngăn lọc. 

3 

Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 

công suất 

2.159m3/ngày 

- Công nghệ xử lý nước thải: Công nghệ 

xử lý vi sinh dạng mẻ liên tục SBR 

- Quy trình công nghệ: 

Nước thải sinh hoạt → Bể điều hòa → Bể 

SBR → Bể khử trùng → Cống thoát 

nước. 

- Thông số kỹ thuật các bể: 01 Bể điều 

hòa, 02 ngăn/bể, thể tích 500m3/ngăn; 03 

Bể selector, 04 ngăn/bể, thể tích 

153m3/bể; 02 bể Ctech, thể tích 

345m3/bể; 01 bể khử trùng, thể tích 

281,25m3/bể; 01 bể chứa bùn, thể tích 

268m3/bể. 

 

 

- Công nghệ xử lý nước thải: Công 

nghệ xử lý vi sinh dạng mẻ liên tục 

ASBR 

- Quy trình công nghệ: 

Nước thải sinh hoạt → Bể điều hòa → 

Bể ASBR → Bể trung gian → Bồn 

lọc áp lực → Bể khử trùng → Cống 

thoát nước. 

- Thông số kỹ thuật các bể: 01 Bể điều 

hòa, 01 ngăn/bể, thể tích chứa nước  

441,6m3/bể; 02 Bể selector, 03 ngăn/bể, 

thể tích chứa nước 133,2m3/bể; 02 bể 

ASBR, thể tích 976,8m3/bể; 01 bể trùng 

gian, thể tích chứa nước 140,34m3/bể; 

04 bồn lọc áp lực kích thước 

D1,8x2,4m; 01 bể khử trùng, thể tích 

303,6m3/bể; 01 bể chứa bùn, thể tích 

88,8m3/bể. 

4 

Hệ thống xử lý 

mùi phát sinh từ 

bể điều hòa và bể 

ASBR 

Mùi phát sinh chủ yếu do các khí H2S, 

NO3 gây ra. Sử dụng 2 tháp hấp thụ để xử 

lý mùi. Dòng khí đi vào tháp thứ nhất và 

được hấp thụ bởi NaOH loãng, sau đó đi 

vào tháp thứ 2 và được hấp thụ bởi than 

hoạt tính. Sau đó dòng khí sạch được thải 

Sử dụng 2 tháp hấp thụ để xử lý mùi. 

Dòng khí đi vào tháp thứ nhất và được 

hấp thụ bởi than hoạt tính, sau đó đi 

vào tháp thứ 2 và được hấp thụ bởi 

chất khử mùi (airsolution 9312). Sau 

đó dòng khí sạch được thải ra môi 
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TT Nội dung thay đổi Phương án đã được phê duyệt Phương án thực tế Lý do thay đổi 

ra môi trường. trường. 

5 
Hệ thống quan trắc 

nước thải tự động 

- Các thông số quan trắc: BOD5, TSS, 

pH, nhiệt độ và lưu lượng. 

 

- Các thông số quan trắc: COD, TSS, 

pH, nhiệt độ, amoni và lưu lượng. 

 

IV Chương trình giám sát môi trường  

1 
Chương trình giám 

sát nước thải 

- Vị trí giám sát: Điểm xả từ hồ điều hòa 

ra cống Đồng Vò. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, 

TSS, BOD5, COD, Tổng N, Tổng P, 

tổng chất hoạt động bề mặt, Dầu mỡ, 

Coliform. 

- Vị trí giám sát: Tại điểm thải cuối 

trước khi xả vào cống 1,5x1,5(m) của 

khu dân cư bên ngoài dự án. 

- Thông số giám sát: BOD5, Tổng chất 

rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), 

Nitrat (NO3
-) (tính theo N), Tổng chất 

hoạt động bề mặt, Dầu mỡ động thực 

vật, Phosphat (PO4
3-) (tính theo P), 

Tổng Coliforms. 

Việc điều chỉnh này đã được Sở Tài 

nguyên và Môi trường chấp thuận 

tại Giấy xác nhận số 06/GXN-

STNMT ngày 17/02/2022 hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường 

của khu vực phía Đông (khu nhà 

thấp tầng) thuộc Dự án Khu đô thị 

Cầu Rào 2 tại phường Vĩnh Niệm, 

quận Lê Chân (không bao gồm công 

trình bảo vệ môi trường của trường 

mầm non và 02 trường liên cấp (tiểu 

học và trung học cơ sở) 

 

 

 

 

 

2 

Chương trình giám 

sát nước hồ cảnh 

quan 

- Vị trí giám sát: Cống Đồng Vò. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, 

TSS, BOD5, COD, tổng chất hoạt động 

bề mặt, Coliform. 

- Chỉ tiêu so sánh: QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (Cột B). 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

Không giám sát nước hồ điều hòa 
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CHƯƠNG IV. 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn chậu 

rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 1 (gồm 198 căn từ 

lô TT1-01 đến lô TT1-10). 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn chậu 

rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 1 (gồm 24 căn từ 

lô TT1-11 đến lô TT1-13). 

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn chậu 

rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 1 (gồm 421 căn từ 

lô TT1-14 đến lô TT1-42). 

- Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn chậu 

rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 2 (gồm 6 căn từ lô 

TT2-01).  

- Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn chậu 

rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 2 (gồm 50 căn từ 

lô TT2-02 đến lô TT2-06). 

- Nguồn số 06: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn chậu 

rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 2 (gồm 102 căn từ 

lô TT2-07 đến lô TT2-13). 

- Nguồn số 07: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn chậu 

rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 2 (gồm 59 căn từ 

lô TT2-14 đến lô TT2-19). 

- Nguồn số 08: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn chậu 

rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 3 (gồm 16 căn từ 

lô TT3-01 đến lô TT3-02). 

- Nguồn số 09: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn chậu 

rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 3 (gồm 18 căn từ 

lô TT3-03 đến lô TT3-05).  

- Nguồn số 10: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn chậu 

rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở thấp tầng loại 3 (gồm 18 căn từ 

lô TT3-06 đến lô TT3-07). 
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- Nguồn số 11: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn chậu 

rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở kết hợp TMDV (Shophouse) 

(gồm 62 căn từ lô TT4-01 đến lô TT4-06). 

- Nguồn số 12: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn chậu 

rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở kết hợp TMDV (Shophouse) 

(gồm 62 căn từ lô TT4-07 đến lô TT4-19). 

- Nguồn số 13: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn chậu 

rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của khu nhà ở kết hợp TMDV (Shophouse) 

(gồm 117 căn từ lô TT4-20 đến lô TT4-24). 

- Nguồn số 14: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn chậu 

rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của 39 căn thương mại dịch vụ. 

- Nguồn số 15: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn chậu 

rửa mặt, thoát sàn) từ hoạt động của nhà ban quản lý dự án. 

- Nguồn số 16: Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải từ bồn cầu vệ sinh, bồn chậu 

rửa mặt, thoát sàn, bếp ăn) từ hoạt động của nhà hàng Thủy Tạ. 

- Nguồn số 17: Nước thải từ hoạt động sục rửa hệ thống lọc áp lực bể bơi ngoài 

trời và trong nhà.  

4.1.2. Dòng nước xả thải vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí 

xả nước thải 

* Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông lạch Tray, đoạn chảy qua địa bàn phường 

Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. 

* Vị trí xả nước thải:  

 + Dòng nước thải số 01 (nguồn số 01 đến nguồn số 17): Hố ga trên góc đường 

phía Đông Bắc khu đô thị (gần Miếu Linh Từ), trước khi đấu nối vào cống hộp 1500 x 

1500 (cống thoát nước hiện trạng của khu dân cư lân cận khu đô thị). 

+ Toạ độ vị trí xả nước thải: X = 2303396.880 m; Y = 597459.660 m (Hệ tọa 

độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).  

+ Phương thức xả thải: Bơm cưỡng bức. 

+ Chế độ xả nước thải: Chế độ xả gián đoạn  

* Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép của Cơ sở là: 2.159 

m3/ngày đêm (theo công suất của hệ thống xử lý nước thải tập trung). 

4.1.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Các chất ô nhiễm theo dòng nước thải sau xử lý bảo đảm đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường và giá trị giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột A, K=1,0). Cụ thể như sau: 
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Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

TT Các chất ô nhiễm  
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ  

Quan trắc tự 

động, liên tục  

1 pH - 5-9 

03 tháng/lần 

Thuộc đối 

tượng 

2 COD mg/l - 

3 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 50 

4 Amoni (tính theo N) mg/l 5 

5 BOD5 (20oC) mg/l 30 

Không thuộc 

đối tượng 

6 
Tổng chất rắn hòa 

tan 
mg/l 500 

7 
Sunfua (tính theo 

H2S) 
mg/l 1 

8 
Nitrat (NO3

-) (tính 

theo N) 
mg/l 30 

9 
Dầu, mỡ động thực 

vật 
mg/l 10 

10 
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l 5 

11 
Phosphat (PO4

3-) 

(tính theo P) 
mg/l 6 

12 Tổng Coliform 
MPN/ 

100ml 
3.000 

Ghi chú: 

QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, 

Cột A - quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa 

cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt; K = 1,0 áp dụng cho khu chung cư và khu dân cư có quy mô 

từ 50 căn hộ trở lên. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Không có 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Hoạt động của máy thổi khí tại khu xử lý nước thải tập trung công 

suất 2.159 m3/ngày đêm.  

- Nguồn số 02: Hoạt động của máy phát điện dự phòng tại khu vực trạm máy phát. 
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4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, rung: Khu đô thị Cầu Rào 2 tại phường Vĩnh Niệm, 

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

+ Nguồn số 01: Tọa độ: X (m) = 2303221.182 m; Y (m) = 597542.909 

+ Nguồn số 02: Tọa độ: X (m) = 2303221.183 m; Y (m) = 597546.013 

 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30). 

4.3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

a. Tiếng ồn: 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

b. Độ rung: 

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó 

sự cố môi trường 

4.4.1. Quản lý chất thải 

a. Nguồn phát sinh chất thải 

* Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động của người dân sống tại 1.153 

căn nhà ở thấp tầng, 39 căn thương mại dịch vụ, khách sử dụng dịch vụ, cán bộ nhân 

viên làm việc tại Nhà ban quản lý, nhà hàng Thủy Tạ.  

* Chất thải khác: Phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung (bùn cặn). 

* Chất thải nguy hại: Phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị tại hệ 

thống xử lý nước thải (giẻ lau dính dầu mỡ thải…); hoạt động nhà hàng, hoạt động 

TT Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung 

cho phép (dB) Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 
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văn phòng, hoạt động dịch vụ và hoạt động sinh hoạt của 1.153 căn nhà ở thấp tầng, 39 

căn thương mại dịch vụ (bóng đèn huỳnh quang thải, pin thải); hoạt động của hệ thống 

xử lý khí thải (mùi) từ hệ thống xử lý nước thải (than hoạt tính thải). 

b. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

* Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh:  

Bảng 4.4. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại dự kiến phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Khối lượng  

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

1  Bóng đèn huỳnh quang  Rắn 16 01 06 152 NH 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 

55 

KS 

3 

Than hoạt tính thải từ hệ thống 

xử lý khí thải (mùi) phát sinh 

từ hệ thống xử lý nước thải 

129 

4 Hộp mực in thải  Rắn 08 02 04 13 KS 

5 

Bao bì cứng thải bằng kim loại 

(thùng phuy đinh bám dầu 

nhớt, hoá chất,…) 

Rắn 18 01 02 36 KS 

6 
Dầu động cơ, hộp số bôi trơn 

thải 
Lỏng 17 02 03 92 NH 

7 Pin thải, ắc quy thải Rắn 16 01 12 55 NH 

 Tổng 532  

* Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là: 3.540.617,4 kg/năm.  

* Khối lượng, chủng loại chất thải khác phát sinh là: 

Bảng 4.5. Khối lượng, chủng loại chất thải khác dự kiến phát sinh 

TT Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung  3.985 

Tổng khối lượng 3.985 

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải 

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng chứa có nắp đậy kín, bên ngoài dán nhãn 

có ghi mã CTNH được lưu giữ. 

- Kho lưu chứa chất thải: Kho chứa chất thải nguy hại được bố trí tại các vị trí sau: 
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+ 01 kho chứa CTNH diện tích 6 m2 đặt tại tầng hầm của hệ thống xử lý nước 

thải tập trung.  

Các kho chứa chất thải nguy hại có gờ chống tràn, nền bê tông chống thấm, có 

cửa ra vào khép kín. 

- Ký hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

nguy hại.  

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng lưu chứa có nắp đậy đặt tại các công trình 

và khu công viên cây xanh, sân đường nội bộ. 

- Kho lưu chứa:  

+ Khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt diện tích 120 m2.  

- Ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng để thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

4.4.2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự 

cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố 

môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo 

vệ môi trường. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép 

môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích 

hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b 

khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung 

theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

4.5. Các nội dung đề nghị cấp phép khác về bảo vệ môi trường 

4.5.1. Nội dung về cải tạo, phục hồi môi trường 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 

4.5.2. Nội dung về bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học 
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4.5.3. Các nội dung chủ dự án đầu tư/cơ sở tiếp tục thực hiện theo quyết định phê 

duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Theo quyết đinh số 2843/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án 

đầu tư xây dựng khu đô thị Cầu Rào 2 tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân do Tập 

đoàn Vingroup – Công ty CP làm Chủ đầu tư; các hạng mục công trình còn tiếp tục 

thực hiện đối với phần diện tích còn lại 64.016,3 m2 (trên tổng diện tích 489.264,8 m2), 

bao gồm: 

+ 01 Trường mầm non diện tích 4.969,3 m2. 

+ 01 Trường liên cấp (Tiểu học và THCS) diện tích 8.107,6 m2. 

+ 01 Trường liên cấp (Tiểu học và THCS) diện tích 10.956,5 m2. 

+ Nhà ở xã hội diện tích 39.982,9 m2. 

Sau khi hoàn thành các công trình nêu trên. Công ty có trách nhiệm thực hiện 

thủ tục cấp giấy phép môi trường đối với giai đoạn tiếp theo của Dự án theo quy định 

của pháp luật.  

4.5.4. Các nội dung khác về bảo vệ môi trường 

- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu 

cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. Thực hiện phân định, phân loại, lưu giữ các loại chất thải rắn thông thường, 

chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. Định kỳ chuyển giao chất thải rắn thông thường, chất thải nguy 

hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy 

định. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an 

toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. 

- Máy phát điện dự phòng (sử dụng nhiên liệu dầu DO) không có hệ thống 

xử lý khí thải, tuy nhiên nhiên liệu sử dụng phải là nhiên liệu sạch, đáp ứng yêu cầu 

về chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; khí 

thải phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

- Thu gom, xử lý mùi phát sinh từ hệ thống xử lý mùi phát sinh từ hệ thống 

xử lý nước thải, đảm bảo không phát tán mùi khó chịu ra môi trường xung quanh. 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm hoặc đột xuất; công 
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khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của 

pháp luật. 

- Đền bù, khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá 

trình hoạt động của cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy 

phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép này có sửa đổi, bổ 

sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.   
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CHƯƠNG V. 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Các kết quả quan trắc nước thải định kỳ của khu đô thị Cầu Rào 2 từ tháng 

6//2022 đến tháng 06/2024 được tổng hợp tại bảng sau: 
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Bảng 5.1. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ của khu đô thị Cầu Rào 2 từ tháng 6/2022 – 6/2024 

STT Kết quả 

Thông số 

pH 
TD

S 
TSS 

BOD5 

(20°C) 
Amoni  Nitrat  Phosphat  

Dầu mỡ 

ĐTV 

Tổng 

Coliform 

Sunfua (tính 

theo H2S) 

Chất hoạt 

động bề mặt 

1 
Tháng 

7/2022 
6,74 390 21,3 21,1 4,20 17 1,67 2,6 2.300 <0,1 

KPH 

(<MDL=0,02) 

2 
Tháng 

9/2022 
6,74 394 20 22 3,8 14,6 1,23 2,3 2.400 <0,1 0,16 

3 
Tháng 

12/2022 
6,83 398 23 20 4,7 14,5 1,44 3,7 2.500 0,06 

KPH 

(<MDL=0,03) 

4 
Tháng 

3/2023 
6,90 475 11 

KPH 

(<MDL

=1) 

1,68 1,21 2,65 1,8 1.700 
KPH 

(<MDL=0,016) 

KPH 

(<MDL=0,03) 

5 
Tháng 

6/2023 
6,98 478 16 5 

KPH 

(MDL=1) 
11,6 2,94 7,5 110 0,075  0,465  

6 
Tháng 

9/2023 
6,86 355 6 5 

KPH 

(MDL=1) 
10 1,64 

KPH 

(MDL=0,3) 
110 

KPH 

(MDL=0,016) 
0,293 

7 
Tháng 

12/2023 
6,85 395 10 13 2,8 0,448 0,119 2,1 1.700 0,253 0,489 

8 
Tháng 

3/2024 
7,61 288 11,8 9,8 0,11 4,9 0,96 0,80 2.700 ND 0,041 

9 
Tháng 

7/2024 
7,09 300 25,1 5,1 0,32 4,6 0,75 0,84 2.200 ND 0,079 
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QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(Cột A, 

K=1,0) 

5-9 500 50 30 5 30 6 10 3.000 1 5  

* Ghi chú: 

- KPH: Không phát hiện 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; Cột A - quy định giá trị C của các thông số ô 

nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt. 

* Nhận xét: 

So sánh kết quả phân tích nước thải từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2024 với QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A, K=1,0) nhận thấy các 

thông số ô nhiễm trong nước thải sau xử lý, trước khi xả vào nguồn tiếp nhận đều nằm trong giới hạn cho phép.  

 5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Khu đô thị Cầu Rào 2 đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 

2843/QĐ-UBND ngày 31/10/2018. Tại báo cáo đánh giá tác động môi trường,  giai đoạn hoạt động không đưa ra chương trình quan trắc 

định kỳ đối với bụi, khí thải. Do đó, Khu đô thị Cầu Rào 2 không quan trắc định kỳ đối với bụi, khí thải.  
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CHƯƠNG VI. 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Khu đô thị Cầu Rào 2 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP đã Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1748/GP-

UBND ngày 23/06/2021. Căn cứ khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 

Khu đô thị Cầu Rào 2 không phải vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải tập 

trung công suất 2.159 m3/ngày đêm. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Bảng 6.1. Chương trình quan trắc định kỳ đối với nước thải 

STT Vị trí quan trắc 
Tần suất 

quan trắc 
Thông số quan trắc 

Quy chuẩn  

so sánh 

1 

Hố ga trên góc đường 

phía Đông Bắc khu đô 

thị (gần Miếu Linh 

Từ), trước khi đấu nối 

vào cống hộp 1500 x 

1500 (cống thoát nước 

hiện trạng của khu dân 

cư lân cận khu đô thị). 

Tọa độ: X = 

2303396.880m, Y = 

597459.660m 

03 tháng/lần  

(bắt đầu từ 

ngày 

01/01/2025 

theo quy 

định tại 

khoản 4 điều 

97 Nghị định 

số 

08/2022/NĐ-

CP) 

BOD5 (200C); Tổng 

chất rắn hòa tan; 

Sunfua (tính theo 

H2S); Nitrat (NO3
-) 

(tính theo N); Dầu 

mỡ động, thực vật; 

Tổng các chất hoạt 

động bề mặt; 

Phosphat (PO4
3-) 

(tính theo P); Tổng 

Coliform. 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột A; K=1,0) 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Bảng 6.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải 

TT Vị trí quan trắc 
Tần suất 

quan trắc 
Thông số quan trắc  

Quy chuẩn  

so sánh 

1 
Sau bể khử 

trùng của hệ 

thống xử lý 

nước thải tập 

trung 

Liên tục 

(24/24 giờ) 

Lưu lượng đầu vào 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột A; K=1,0) 

2 Lưu lượng đầu ra 

3 pH 

4 COD 
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TT Vị trí quan trắc 
Tần suất 

quan trắc 
Thông số quan trắc  

Quy chuẩn  

so sánh 

5 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 

6 Amoni (tính theo N) 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Khu đô thị Cầu Rào 2 có dự trù khoản kinh phí khoảng 70.000.000 đồng 

(bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng), được sử dụng trong việc quan trắc định kỳ nước 

thải và lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm.  
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CHƯƠNG VII. 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

Từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2024, có 01 đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ 

môi trường của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở. Cụ thể: 

Ngày 21/12/2022, Trung tâm quan trắc môi trường tiến hành quan trắc môi 

trường phục vụ thực hiện Kế hoạch số 42/KH-STN&MT ngày 10/10/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc giám sát các nguồn thải lớn, các nguồn thải có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, với nội dung như sau: Quan trắc và 

lấy 01 mẫu nước thải tại điểm xả nước thải. Tọa độ 2303396.880X; 597459.660 (theo 

giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1748/GP-UBND ngày 23 tháng 6 năm 

2021). 

 (Biên bản quan trắc môi trường 620/2022/BBQT ngày 21/12/2022 được đính 

kèm tại phần phụ lục).  
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP cam kết các nội dung sau: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu, số liệu trong 

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Cam kết thực hiện việc thu gom, xử lý, xả nước thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết thực hiện việc thu gom, phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải 

nguy hại, chất thải rắn thông thường đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường và 

các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp, phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc 

phục các sự cố môi trường, sự cố cháy nổ và các rủi ro, sự cố khác. Công khai kế 

hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết dành khoản kinh phí để thực hiện công tác bảo vệ môi trường và 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường.   

- Cam kết thực hiện việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm 

hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên mã số doanh nghiệp 0101245486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 72 ngày 

16/08/2022. 

2. Văn bản số 2765/STNMT-CCBVMT ngày 18/7/2019 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc bổ sung, điều chỉnh cục bộ dự án Khu đô thị Cầu Rào 2 tại phường 

Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

3. Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND quận Lê Chân về 

việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Cầu Rào 2 

tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

4. Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố Hải 

Phòng về việc giao đất (đợt 1) cho Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và phê duyệt giá 

đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Cầu Rào 

2 tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. 

5. Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND thành phố Hải 

Phòng về việc điều chỉnh Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND 

thành phố (giao đất đợt 1); giao đất bổ sung (đợt 2) cho Tập đoàn Vingroup – Công ty 

CP và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu 

đô thị Cầu Rào 2 tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. 

6. Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND thành phố Hải 

Phòng về việc giao đất (đợt 3) cho Tập đoàn Vingroup – Công ty CP để thực hiện dự 

án đầu tư xây dựng Khu đô thị Cầu Rào 2 tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. 

7. Thông báo số 268/TB – UBND ngày 28/7/2020 của UBND thành phố Hải 

Phòng thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp nghe 

báo cáo giải quyết vướng mắc tại các dự án do Tập đoàn Vingroup đầu tư trên địa bàn 

thành phố  

8. Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô 

thị Cầu Rào 2 tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân do Tập đoàn Vingroup – Công ty 

CP làm Chủ đầu tư.  

9. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1748/GP-UBND ngày 

23/06/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. 

10. Giấy xác nhận số 06/GXN-STNMT ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của khu vực 

phía Đông (khu nhà thấp tầng) thuộc Dự án Khu đô thị Cầu Rào 2 tại phường Vĩnh 
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Niệm, quận Lê Chân (không bao gồm công trình bảo vệ môi trường của trường mầm 

non và 02 trường liên cấp (tiểu học và trung học cơ sở).  

11. Biên bản nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải công suất 2.159m3/ngày đêm.  

12. Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, nghiệm 

thu công trình ngày 20/05/2020.  

13. Hoá đơn tiền nước. 

14. Hợp đồng số 01012024/HDDV-VHMR/MTDTTP ngày 25/01/2024 với 

công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt. 

15. Hợp đồng số 01012024/HDDV/HA-VHMR ngày 25/01/2024 với Công ty 

cổ phần Hòa Anh để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.  

16. Chứng từ chất thải nguy hại năm 2023. 

17. Các phiếu kết quả quan trắc nước thải từ tháng 06/2022 đến tháng 06/2024. 

18. Biên bản xác nhận việc tiếp nhận dữ liệu trạm quan trắc tự động.  

19. Biên bản quan trắc môi trường 620/2022/BBQT ngày 21/12/2022. 

20. Công văn số 2174/STNMT-CCBVMT ngày 24/06/2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc kết nối dữ lieuj hệ thống quan trắc nước thải tự dộng, 

liên tục.  

21. Hồ sơ kiểm định, hiệu chuẩn hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

định kỳ. 

23. Các bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý khí thải 

(mùi). 
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